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LỜI MỞ ĐẦU 

 

Trong những năm gần đây, cùng với sự đổi mới và phát triển của nền 

kinh tế đất nước, hoạt động kinh tế đối ngoại đó được Chính phủ Việt nam  

đặc biệt coi trọng. Việt nam có điểm xuất phát vào loại thấp nhất thế giới nên 

yêu cầu phát triển kinh tế đối ngoại được đặt ra như một nhu cầu sống cũn 

hoặc là phỏt triển vượt lên trước hoặc là tụt lại sau và ngày càng xa rời các cơ 

hội phát triển. Từ cuối năm 80 trở lại đây nền kinh tế Việt nam đang đi dần 

vào thế ổn định và phát triển. Quan hệ đối nội và đối ngoại ngày càng được 

mở rộng. Quan hệ đối ngoại được coi là "một mũi nhọn của sự đổi mới". Các 

chính sách ngoại thương luôn được coi là những chính sách nằm trong chiến 

lược kinh tế xó hội. Từ nay đến năm 2010, với phương châm "phát huy lợi thế 

tương đối, đáp ứng tốt nhu cầu của sản xuất và đời sống hướng mạnh về xuất 

khẩu, thay thế nhập khẩu bằng những mặt hàng trong nước sản xuất có hiệu 

quả". 

Để đẩy mạnh xuất khẩu cần nâng cao chất lượng, mở rộng sản xuất, đa 

dạng hoá các mặt hàng. Muốn vậy phải có sự đầu tư thích đáng về máy móc 

thiết bị cũng như công nghệ sản xuất... trong khi vốn của các doanh nghiệp 

này cũn rất ớt ỏi. Thực tế này đó đặt các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh 

vực kinh doanh xuất nhập khẩu trước một thách thức lớn là vấn đề vốn. Giải 

quyết bài toán hóc búa này, hoạt động tín dụng của các NHTM nói chung và 

Ngân hàng Ngoại thương VN nói riêng với tư cách là trung tâm cung ứng vốn 

đảm bảo cho sự hoạt động của các doanh nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh 

xuất nhập khẩu giữ một vai trũ rất lớn. 

Hoạt động cho vay đối với lĩnh vực xuất nhập khẩu là hết sức phức tạp, 

chứa đựng nhiều rủi ro, nó không những phải chịu tác động của chính sách 

kinh tế trong nước mà cũn chịu sự tỏc động trực tiếp của thị trường tiền tệ 

quốc tế, chịu sự tác động của nhiều qui phạm, nguồn luật khác nhau. Hơn nữa 

trong thời điểm hiện nay khi các NHTM được phép kinh doanh đối ngoại, rồi 

sự xuất hiện của các chi nhánh ngân hàng nước ngoài, các ngân hàng liên 

doanh... thỡ tất nhiờn Ngõn hàng Ngoại thương VN không cũn giữ vị trớ độc 

quyền như trước đây trong việc cho vay phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu và 

có sự cạnh tranh gay gắt giữa các ngân hàng. Bởi thế, bức tranh về cho vay 

xuất nhập khẩu càng phong phú hơn, chứa đựng nhiều vấn đề cần nghiên cứu. 

Trong thời gian ngắn, khi nghiờn cứu, tỡm hiểu thực tế hoạt động tín 

dụng đối với lĩnh vực xuất nhập khẩu của Ngân hàng Ngoại thương VN em 
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thấy việc nghiên cứu một cách có hệ thống nội dung, biện pháp nhằm tháo gỡ 

các vướng mắc và thực hiện hoạt động tín dụng của ngân hàng trong lĩnh vực 

xuất nhập khẩu cho phù hợp với yêu cầu của nền kinh tế thị trường là một 

việc cần thiết. Với lý do đó cùng với sự hướng dẫn của cô Lê Thị Thanh và sự 

chỉ bảo tận tỡnh của cỏc đồng nghiệp tại Phũng Tớn dụng Ngõn hàng Ngoại 

thương VN em đó mạnh dạn nghiờn cứu và hoàn thành bản luận văn tốt 

nghiệp với đề tài: "Giải pháp nhằm phát triển hoạt động cho vay xuất nhập 

khẩu tại Ngân hàng Ngoại thương Việt nam". 

Ngoài lời mở đầu, phần kết luận và phụ lục, bản luận văn được trỡnh 

bày theo kết cấu sau: 

 

 Chương I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY XUẤT 

NHẬP KHẨU Ở NHTM TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƢỜNG 

Chương II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY XUẤT NHẬP KHẨU TẠI 

NGÂN HÀNG NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM  

Chương III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO VAY 

XUẤT NHẬP  KHẨU TẠI NGÂN HÀNG NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM 

 

Do thời gian nghiờn cứu cú hạn, kinh nghiệm thực tế cú rất ớt vỡ chưa 

từng được phân công làm công tác tín dụng nên bản luận văn của em khó 

tránh khỏi những thiếu sót và chưa sâu sắc. Em rất mong nhận được những ý 

kiến đóng góp quí báu của thầy cô giáo để bản luận văn tốt nghiệp của em 

được hoàn thực hiện hơn. Nhân đây em xin chân thành cảm ơn cô Lê Thị 

Thanh - giáo viên hướng dẫn, các thầy cô giáo và bạn bè đồng nghiệp đó giỳp 

đỡ em hoàn thành khoá luận văn này lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc và nhiều 

may mắn./. 
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CHƢƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY 

XUẤT NHẬP KHẨU Ở NHTM TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƢỜNG 

 

I. HOẠT ĐỘNG XNK VÀ VAI TRề CỦA TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI 

HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU 

 

1. Sự ra đời và phát triển của ngân hàng 

Ngân hàng xuất hiện trước khi có CNTB, nó được hỡnh thành từ những 

thương nhân làm nghề kinh doanh tiền tệ và tính chất vô danh của các đồng 

tiền khiến cho những người kinh doanh tiền tệ có thể chuyển từ việc chỉ giữ 

hộ tiền (vàng) sang đổi hộ tiền và dần dần khi họ tích luỹ được một số vốn 

nhất định họ tiến hành cho vay lấy lói. Lỳc này việc giữ hộ tiền thu lệ phớ 

chuyển sang dạng cho vay huy động vốn phải trả lói để khuyến khích số vốn 

tiền tệ tạm thời nhàn rỗi trong xó hội. Một ngõn hàng thương mại là một cơ sở 

sản xuất kinh doanh hoạt động với những nghiệp vụ sau: 

- Các nghiệp vụ thuộc tài sản nợ của ngân hàng: Các nghiệp vụ này nhằm 

huy động vốn, tạo lập nguồn vốn cho ngân hàng, việc huy động được tiến 

hành huy động từ khoản tiền của các đơn vị, tổ chức kinh tế, từ tiết kiệm 

của dân cư hoặc bằng việc phát hành các trái phiếu, kỳ phiếu vay của các 

ngân hàng khác. 

- Các nghiệp vụ thuộc tài sản có của ngân hàng: trên cơ sở nguồn vốn đó 

huy động được và những nguồn vốn tự có của ngân hàng, ngân hàng thực 

hiện các nghiệp vụ thuộc tài sản có để tạo lập các quĩ đảm bảo khả năng 

thanh toán để cho vay hoặc thực hiện các khoản kinh doanh khác nhằm 

kiếm lời. Các nghiệp vụ thuộc tài sản có bao gồm nghiệp vụ tín dụng, 

nghiệp vụ tài chớnh. 

- Các nghiệp vụ trung gian môi giới như bảo lónh, thụng tin thị trường, tư 

vấn cho các đơn vị kinh tế, thu chi hộ, chuyển tiền, đại lý phỏt hành chứng 

khoỏn. 

Các nghiệp vụ của ngân hàng thương mại có quan hệ hữu cơ với nhau, 

thúc đẩy nhau cùng phát triển. Ngân hàng có huy động được nhiều vốn thỡ 

mới cú vốn cho vay được rộng rói. Mở rộng tớn dụng, đảm bảo khả năng 

thanh toán, giữ được uy tín của ngân hàng thỡ sẽ huy động được nhiều vốn 

hơn. Muốn việc cho vay và huy động vốn tốt phải làm tốt nhiệm vụ trung gian 

và tư vấn. Chính vỡ vậy ngõn hàng thương mại muốn tồn tại và phát triển 

được thỡ nhất thiết phải làm tốt và kết hợp chặt chẽ cỏc nghiệp vụ núi trờn 
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với nhau. Trong đó phải coi nghiệp vụ tín dụng là nghiệp vụ quan trọng nhất 

của ngân hàng bởi đây là nghiệp vụ đầu tiên và cơ bản quyết định sự phát 

triển của ngân hàng. 

Với chức năng kinh doanh tiền tệ - trước hết là đổi tiền và nhận tiền - 

các ngân hàng trở thành trung tâm tiền tệ và có số vốn tạm thời nhàn rỗi 

tương đối lớn. Đó là tiền đề nảy sinh nhu cầu cho vay lấy lói của cỏc ngõn 

hàng. Sự phự hợp hai loại nhu cầu của nhà tư bản ngân hàng và nhà tư bản 

kinh doanh hàng hoá dẫn đến một mối quan hệ mới - mối quan hệ tín dụng 

giữa ngân hàng và các nhà kinh doanh. Cơ sở của tín dụng ngân hàng gắn liền 

với hoạt động và phát triển của ngân hàng. Do chuyên môn hoá trong quá 

trỡnh kinh doanh và đặc trưng của hàng hoá tiền mà hỡnh thức tớn dụng ngõn 

hàng phỏt triển ngày càng rộng và trở thành hỡnh thức tớn dụng chủ yếu trong 

nền kinh tế hàng hoá. Trong nền kinh tế thị trường, hàng hoá là trung gian tín 

dụng giữa người đi vay và người cho vay. Vỡ vậy trong quan hệ với cỏc cỏ 

nhõn, cỏc doanh nghiệp thỡ ngõn hàng vừa là người đi vay vừa là người cho 

vay.  

Tín dụng ngân hàng ra đời có tác dụng mạnh mẽ đến quá trỡnh tỏi sản 

xuất xó hội, thỳc đẩy lực lượng sản xuất phát triển, góp phần quan trọng trong 

việc phục hồi và phát triển kinh tế của các nước trên thế giới. Khi nền ngoại 

thương ngày càng phát triển thỡ tớn dụng ngõn hàng càng tỏ rừ vai trũ đặc 

biệt quan trọng của mỡnh trong lĩnh vực này. 

 

2. Vai trũ của tớn dụng ngõn hàng đối với hoạt động kinh doanh xuất 

nhập khẩu 

2.1. Vai trũ của hoạt động xuất nhập khẩu đối với nền kinh tế 

Hoạt động kinh tế là cơ sở của sự tồn tại và phát triển của xó hội loài 

người. Sự phát triển của mỗi quốc gia đưa đến sự hỡnh thành nền kinh tế quốc 

gia thống nhất. Lực lượng sản xuất ngày càng phát triển, sự phân công lao 

động ngày càng mở rộng thỡ cỏc quan hệ kinh tế khụng chỉ dừng lại trong 

phạm vi từng quốc gia mà cũn vươn ra phạm vi quốc tế. Ngày nay không một 

quốc gia nào có thể phát triển kinh tế đất nước mỡnh chỉ bằng cỏch tự lực 

cỏnh sinh, bế quan toả cảng, duy trỡ một nền kinh tế đóng. Nếu ví nền kinh tế 

mỗi quốc gia như một cơ thể sống thỡ thương mại quốc tế như bầu không khí 

góp phần duy trỡ sự sống lõu dài và khoẻ mạnh cho cơ thể đó. 

Ở Việt nam, từ khi chuyển nền kinh tế từ cơ chế quản lý tập trung quan 

liờu bao cấp sang cơ chế thị trường với nhiều thành phần kinh tế, hoạt động 
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xuất nhập khẩu ngày càng đa dạng hơn và được coi là một trong những mục 

tiêu trong chiến lược thực hiện công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước. Nâng 

cao hiệu quả của công tác xuất nhập khẩu là mục tiêu hàng đầu của các nhà 

kinh doanh trong lĩnh vực này và cũng là mục tiêu của, nhiệm vụ của các 

ngân hàng thương mại Việt nam khi cấp tín dụng phục vụ hoạt động xuất 

nhập khẩu. Tỷ trọng xuất nhập khẩu chiếm một phần không nhỏ trong thu 

nhập quốc dân cho thấy vai trũ quan trọng của hoạt động này trong hoạt động 

kinh tế của mỗi nước. 

2.1.1. Vai trũ của hoạt động xuất khẩu: 

Thứ nhất: Xuất khẩu tạo nguồn vốn chủ yếu cho nhập khẩu phục vụ 

Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Công nghiệp hoá đất nước theo 

những bước đi thích hợp là con đường tất yếu để khắc phục tỡnh trạng nghốo 

nàn, chậm phỏt triển ở nước ta. Để quá trỡnh này này thành cụng đổi hỏi phải 

có một số vốn lớn để nhập khẩu máy móc thiết bị, kỹ thuật và công nghệ tiên 

tiến. Trên thực tế nguồn vốn để nhập khẩu cũng như để đầu tư của một đất 

nước dựa vào ba nguồn chủ yếu: viện trợ, đi vay và xuất khẩu. Trong giai 

đoạn hiện nay ở Việt Nam nguồn viện trợ, đi vay là hạn chế và phải hoàn trả 

bằng cách này hay cách khác ở các thời kỳ sau. Vỡ vậy, nguồn vốn chủ yếu đi 

nhập khẩu và tích luỹ là dựa vào nguồn thu được từ hoạt động xuất khẩu. 

Thứ hai: xuất khẩu góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy sản 

xuất và tiêu dùng trên thế giới đó và đang thay đổi một cách mạnh mẽ. Sự 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong quá trỡnh cụng nghiệp hoỏ phự hợp với sự 

phỏt triển của kinh tế thế giới là tất yếu đối với nước ta. Hiện nay người ta 

thiên về xu hướng coi thị trường và đặc biệt là thị trường thế giới là hướng 

quan trọng để tổ chức sản xuất. Điều đó có tác động tích cực đến sự chuyển 

dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy sản xuất phát triển. Sự tác động này thể hiện ở: 

- Xuất khẩu tạo điều kiện cho các ngành khác có cơ hội phát triển thuận lợi. 

- Xuất khẩu tạo khả năng mở rộng thị trường tiêu thụ, góp phần cho sản xuất 

phát triển và ổn định. 

- Xuất khẩu tạo khả năng cung cấp đầu vào cho sản xuất, nâng cao năng lực 

sản xuất trong nước. 

- Xuất khẩu tạo ra những tiền đề kinh tế kỹ thuật nhằm cải tạo và nâng cao 

năng lực sản xuất trong nước. 

- Thông qua xuất khẩu, hàng hoá trong nước sẽ tham gia vào cuộc cạnh 

tranh trên thị trường thế giới về giá cả và chất lượng, qua đó buộc các nhà 

sản xuất trong nước phải tổ chức lại sản xuất, đổi mới và hoàn thiện quản 
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lý sản xuất kinh doanh, hỡnh thành cơ cấu sản xuất luôn thích nghi với thị 

trường. 

Ngoài ra, xuất khẩu cũn cú tỏc động nhiều mặt tới đời sống xó hội. 

Việc sản xuất hàng hoỏ xuất khẩu thu hút hàng triệu lao động và tạo ra thu 

nhập cho họ. Xuất khẩu cũn tạo ra nguồn vốn để nhập khẩu vật phẩm tiêu 

dùng thiết yếu phục vụ đời sống và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày càng 

phong phú của nhân dân. 

Thứ ba: xuất khẩu là cơ sở để mở rộng và thúc đẩy các quan hệ kinh tế 

đối ngoại. Xuất khẩu là một hoạt động kinh tế đối ngoại và có tác động qua lại 

với hoạt động kinh tế đối ngoại. Xuất khẩu tạo điều kiện cho các hoạt động 

kinh tế đối ngoại khác phát triển, đồng thời các hoạt động này lại tạo điều tiền 

đề để mở rộng xuất khẩu. 

 

2.1.2. Vai trũ của hoạt động nhập khẩu: 

Xuất khẩu và nhập khẩu là hai mặt của cán cân thanh toán, làm tiền đề 

cho nhau và bổ sung, thúc đẩy lẫn nhau. Vai trũ lớn của nhập khẩu thể hiện:  

 

Thứ nhất: nhập khẩu tác động trực tiếp đến quá trỡnh sản xuất và kinh 

doanh thương mại vỡ qua hoạt động nhập khẩu đó cung cấp 60-90% nguyờn 

nhiờn vật liệu cho nền sản xuất trong nước của Việt Nam. 

Thứ hai: nhập khẩu tác động mạnh tới đổi mới trang thiết bị và công 

nghệ sản xuất, nhờ đó trỡnh độ sản xuất được nâng cao và năng lực lao động 

tăng nhanh tạo việc làm cho người lao động. Đặc biệt việc nhập khẩu hàng 

tiêu dùng, sách báo khoa học kỹ thuật và văn hoá phẩm đó cải tạo đời sống và 

nâng cao trỡnh độ dân trí. 

Thứ ba: nhập khẩu làm tăng tính cạnh tranh trên thị trường. Khi hàng 

hoá nước ngoài tràn vào trong nước, cạnh tranh với hàng nội địa đó tạo động 

lực buộc các doanh nghiệp trong nước phải cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất 

lượng, hạ giá thành sản phẩm thỡ mới cú khả năng tồn tại và thu lợi nhuận. 

 

Trong giai đoạn hiện nay, khi trỡnh dộ khoa học kỹ thuật trong nước 

cũn thấp kộm, để đảm bảo nền kinh tế phát triển với tốc độ nhanh thỡ nhu cầu 

nhập khẩu ngày càng gia tăng, đặc biệt là những máy móc, thiết bị công nghệ, 

nguyên vật liệu mà nền sản xuất trong nước chưa thể đáp ứng được. 
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Tóm lại hoạt động nhập khẩu tạo cầu nối giữa nền kinh tế  trong nước 

với nền kinh tế thế giới, biến nền kinh tế thế giới thành nơi cung cấp các "yếu 

tố đầu vào" và tiêu thụ các "yếu tố đầu ra" cho nền kinh tế quốc gia trong hệ 

thống kinh tế quốc tế. 

Hoạt động xuất khẩu bảo đảm sự phát triển nhanh chóng và cân đối nền 

kinh tế trong nước, sử dụng hợp lý cỏc nguồn tài nguyờn, tạo thờm việc làm, 

tăng thêm nguồn thu ngoại tệ, nâng cao đời sống nhân dân. 

Hoạt động xuất khẩu đó khai thỏc triệt để lợi thế so sánh của mỗi quốc 

gia, đạt qui mô tối đa cho mỗi ngành sản xuất, tạo điều kiện xây dựng các 

ngành kinh tế mũi nhọn, nâng cao năng suất lao động và hạ giá thành sản 

phẩm, thúc dẩy các nhân tố phát triển theo chiều sâu, trao đổi và ứng dụng 

nhanh chóng các công nghệ mới, thu hút vốn dầu tư từ bên ngoài, nâng cao 

tốc dộ tăng trưởng và hiệu quả của nền kinh tế quốc dân. 

 

2.2. Vai trũ  của tớn dụng ngõn hàng đối với hoạt động xuất nhập khẩu 

Tớn dụng ngõn hàng cú vai trũ vụ cùng quan trọng đối với hoạt động 

xuất nhập khẩu. Trong quan hệ nền kinh tế đối ngoại hoạt động tín dụng ngày 

càng mở rộng bao nhiêu thỡ cỏc mối quan hệ thương mại ngày càng được mở 

rộng bấy nhiêu. Chất lượng của hoạt động tín dụng ngoại thương là cơ sở tạo 

lũng tin cho bạn hàng trong thương mại, tạo điều kiện cho quá trỡnh lưu 

thông hàng hoá, tạo thêm sức mạnh cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Để 

thực hiện thành công các chiến lược kinh tế ngân hàng nắm được hướng đi 

của các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu để từ đó đáp ứng thích đáng 

nhu cầu vốn của họ. Khi có nhu cầu về vốn trong khi nguồn vốn tự có không 

đủ để đáp ứng đơn vị kinh doanh xuất nhập khẩu có thể tỡm nguồn vốn tài trợ 

bằng cỏch phỏt hành trỏi phiếu, đi vay các doanh nghiệp khác, vay tổ chức tài 

chính tín dụng quốc tế, vay các ngân hàng thương mại...Trong các phương 

thức nói trên có thể nói tín dụng ngân hàng là phổ biến và có tính ưu việt hơn 

cả. Đối với nhà nhập khẩu, khi nhu cầu nhập khẩu một khối lượng hàng hoá, 

dịch vụ cần thiết nhưng khả năng tài chính chưa đủ để thực hiện hoạt động đó, 

lúc này nhà nhập khẩu sẽ đến ngân hàng xin vay. Ngân hàng khi đó sẽ là 

người cung cấp nguồn tài chính cần thiết cho nhà nhập khẩu trên cơ sở các 

điều kiện nhất định được thoả thuận. Đối với nhà xuất khẩu, khi thị trường 

hàng hóa dịch vụ đũi hỏi cạnh tranh tớch cực, nhà xuất khẩu buộc phải tỡm 

kiếm nguồn đầu tư để thực hiện hợp đồng của mỡnh, lỳc này cỏc nhà ngõn 

hàng cũng sẽ đóng vai trũ là người cung cấp nguồn tài chính cho nhà xuất 
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khẩu. Sự hợp nhất giữa các nhà kinh doanh xuất khẩu sẽ tạo điều kiện nâng 

cao chất lượng tín dụng xuất nhập khẩu, đưa hoạt động tín dụng xuất nhập 

khẩu thực sự trở thành một đũn bẩy kớch thớch sự phỏt triển nền kinh tế.  

Trong hoạt động thương mại nói chung và hoạt động kinh doanh xuất 

nhập khẩu núi riờng luụn xuất hiện tỡnh trạng thiếu vốn và thừa vốn tạm thời 

giữa cỏc tổ chức kinh doanh. Đó là nguyên nhân dẫn tới quan hệ vay mượn 

lẫn nhau trên cơ sở hai bên cùng có lợi thông qua hệ thống ngân hàng. 

Do tỡnh trạng cạnh tranh trên thị trường thế giới và khả năng ngoại hối 

của các nước xuất nhập khẩu mà tín dụng ngân hàng đó thể hiện vai trũ quan 

trọng của mỡnh đối với hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu ngang hàng với 

các yếu tố về chất lượng kỹ thuật cũng như các yếu tố về giá ... Nếu trước kia 

các tổ chức tín dụng chỉ sử dụng vốn một cách biệt lập, có sự giới hạn về khả 

năng tài chính và bảo hiểm, chỉ chú trọng việc thu hồi vốn thỡ nay hoạt động 

tín dụng xuất nhập khẩu được đa dạng hoá với sự tham gia của nhiều công cụ 

tài chính và nhiều ngân hàng, tổ chức tín dụng khác. Việc tài trợ và bảo hiểm 

được áp dụng rộng rói trờn cơ sở có quan hệ với nhiều nước, các điều kiện tín 

dụng được thực hiện một cách dễ dàng. 

Sự phát triển không ngừng và phức tạp của nền kinh tế thế giới đũi hỏi 

hoạt động tín dụng xuất nhập khẩu của ngân hàng phải luôn được đổi mới, 

phát triển đáp ứng nhu cầu và sự biến động thị trường trong và ngoài nước thỡ 

hoạt động tín dụng xuất nhập khẩu ngân hàng mới thực sự có hiệu quả, góp 

phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế của đất nước. 

 

II. HOẠT ĐỘNG CHO VAY XUẤT NHẬP KHẨU CỦA NHTM 

 

1. Nguyờn tắc cho vay của tớn dụng ngõn hàng 

Thứ nhất: Cho vay phải có kế hoạch, có mục tiêu và hiệu quả kinh tế, 

đơn vị vay vốn phải có kế hoạch và đơn xin vay gửi ngân hàng, trong đó phải 

núi rừ khối lượng cần vay, thời gian vay vốn và mục đích sử dụng vốn vay. 

Kế hoạch và đơn xin vay của các đơn vị phải xuất phát từ nhiệm vụ sản xuất 

kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm dựa trên các định mức kinh tế kỹ thuật, vật 

tư, lao động, tiền lương... Trên cơ sở kế hoạch xin vay của các đơn vị, ngân 

hàng phải có kế hoạch vay vốn của mỡnh. 

Thứ hai: Cho vay trên nguyên tắc hoàn trả lại đúng kỳ hạn cả vốn lẫn 

lói. Đơn vị vay vốn phải trả lại vốn vay cho ngân hàng bởi nguồn vốn đó ngân 

hàng cũng phải đi vay. Đơn vị cũng phải trả lợi tức cho ngân hàng vỡ đó là 
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một trong những khoản thu nhập của ngân hàng, tạo điều kiện cho ngân hàng 

tổ chức hạch toán kinh doanh và thực hiện nghĩa vụ đối với Ngân sách Nhà 

nước. 

Thứ ba: Cho vay phải có giá trị vật tư hàng hoá tương đương làm bảo 

đảm. Để vay vốn ở ngân hàng thỡ đơn vị vay vốn phải trỡnh những chứng từ, 

hoỏ đơn về mua bán vật tư, hàng hoá và công tác phục vụ. Trên cơ sở đó ngân 

hàng sẽ tiến hành xét duyệt cho vay một lượng tiền tương đương với giá trị 

vật tư hàng hoá, đối với một số đơn vị thỡ yờu cầu phải cú tài sản thế chấp 

bằng tài sản hoặc chứng từ cú giỏ khỏc.  

Trong quỏ trỡnh sử dụng vốn vay cỏc đơn vị vay vốn cũng luôn phải có 

đủ giá trị vật tư, hàng hoá làm bảo đảm và nếu cán bộ tín dụng kiểm tra mà 

giá trị vật tư, hàng hoá nhỏ hơn vốn vay ngân hàng thỡ ngõn hàng sẽ thu hồi 

vốn trước thời hạn phần vốn không có giá trị vật tư hàng hoá làm bảo đảm. 

Ngược lại, nếu giá trị vật tư hàng hoá lớn hơn vốn vay thỡ ngõn hàng cú thể 

cho vay thờm nếu đơn vị yêu cầu. 

 

2. Các nghiệp vụ cơ bản trong cho vay xuất nhập khẩu 

Gắn liền với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế là sự đa dạng các 

hỡnh thức tớn dụng. Cỏc ngõn hàng thương mại luôn tỡm kiếm và đưa ra các 

hỡnh thức tớn dụng phự hợp, đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Tuỳ thuộc vào 

trỡnh độ phát triển kinh tế và pháp luật của mỗi nước mà việc áp dụng các 

hỡnh thức tớn dụng ở mỗi nước có khác nhau. Dựa vào tính chất, đặc điểm 

của nghiệp vụ cho vay để phân loại tín dụng, tín dụng xuất nhập khẩu có thể 

phân thành một số hỡnh thức chủ yếu sau: 

 

2.1. Cho vay thông thường 

Cho vay thông thường là việc ngân hàng giao cho khách hàng một 

khoản tiền để họ sử dụng trong một thời gian nhất định. Khi hết hạn người 

vay phải trả cả gốc và lói. Cho vay thụng thường là hỡnh thức tớn dụng cơ sở 

cho cỏc hỡnh thức tớn dụng khỏc ra đời và phát triển. Cho vay thông thường 

có thể được thực hiện dưới hai hỡnh thức: tớn dụng ngắn hạn (với cỏc khoản 

vay cú thời hạn dưới một năm) hay tín dụng trung và dài hạn (với các khoản 

vay có thời hạn từ một năm trở lờn). Lói suất cho vay được ấn định trong 

phạm vi khung lói suất của Ngõn hàng Nhà nước qui định trong từng thời kỳ. 

Dù cho vay dưới hỡnh thức nào thỡ ngõn hàng đều phải thực hiện ba nguyên 

tắc cho vay: vay vốn phải được sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả và phải 
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được hoàn trả cả gốc và lói đầy đủ đúng kỳ hạn đó thoả thuận. Bờn cạnh đó 

ngân hàng đũi hỏi người đi vay phải có tài sản thế chấp, cầm cố hoặc có sự 

bảo lónh của một ngõn hàng hoặc một người thứ ba. Các biện pháp bảo đảm 

này ngoài việc tránh rủi ro không thu hồi được nợ cho ngân hàng cũn nhằm 

thỳc đẩy người vay sử dụng vốn đúng mục đính, có hiệu quả, bù đắp đủ chi 

phí, có lợi nhuận để trên cơ sở đó thực hiện nghĩa vụ trả nợ đầy đủ đúng thời 

hạn đó cam kết với ngõn hàng. 

Ngõn hàng cho vay trung và dài hạn cho các doanh nghiệp xuất khẩu 

để giúp họ có vốn mua sắm, lắp đặt dây chuyền sản xuất, ... sản xuất hàng 

xuất khẩu. Với nguồn vốn ngắn hạn cấp cho các doanh nghiệp sản xuất kinh 

doanh trong lĩnh vực xuất nhập khẩu nhằm giúp các doanh nghiệp chi trả tiền 

lương, chi phí vận chuyển, thu mua hàng xuất khẩu, tra tiền hàng nhập 

khẩu,... 

Doanh nghiệp cũng có thể sử dụng vật tư, hàng hoá làm bảo đảm cho 

các khoản vay của mỡnh. Hỡnh thức bảo đảm này thường được thu nạp bởi 

ngân hàng không theo thể thức bàn giao vật tư, hàng hoá một cách vật chất 

mà bằng cách chấp hữu các chứng từ về quyền sở hữu đối với vật tư hoặc 

bằng cách dàn xếp để bảo tồn trong kho đứng tên ngân hàng.  

Các chứng từ về quyền sở hữu hàng hoá bao gồm: vận đơn, giấy chứng 

nhận gửi hàng tại kho, hoá đơn giao hàng,... Ngân hàng có thể được yêu cầu 

cho vay tiền dựa vào bảo đảm là "hàng hoá đang ở trong kho", "hàng hoá 

đang chuẩn bị xuất khẩu" hay "chứng từ hàng hoá đang trên đường đi",... Ví 

dụ khi yêu cầu cho vay dựa vào bảo đảm là "hàng hoá đang ở trong kho", 

ngân hàng có thể xem xét hàng hoá có được cất giữ tại kho có uy tín và trung 

lập không. Nhà kho cần chứng nhận rằng hàng hoá được quản lý theo lệnh 

của ngõn hàng và chỉ cú thể xuất kho theo cỏc chỉ thị, văn bản của ngân hàng 

mà thôi. Hàng hoá cất giữ tại kho riêng của người vay không được coi là bảo 

đảm hợp lệ và không được phép làm bảo đảm trừ phi đối với những khách 

hàng tin cậy.  

Ưu điểm của hỡnh thức tớn dụng này là: 

- Khoản tiền cho vay có quan hệ tới giao dịch thương mại chung và sẽ được 

hoàn trả đầy đủ bằng ngạch số bán hàng hoá. 

- Tính chắc chắn của việc thu được quyền sở hữu hợp lệ với điều kiện ngân 

hàng quan hệ với những người được coi là trung thực. 

Nhược điểm của hỡnh thức này: 

- Việc định giá hàng hoá có thể gặp những khó khăn. 
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- Giỏ cả thị trường biến động lớn trong một số trường hợp. 

- Sự hư hỏng đối với hàng hoá có thể xảy ra. 

- Việc bán chúng có thể gặp khó khăn. 

 

2.2. Tớn dụng thuờ mua - Leasing 

Thuờ mua là hỡnh thức thuờ tài sản dài hạn mà trong thời hạn đó người 

cho thuê chuyển giao tài sản thuộc quyền sở hữu của mỡnh cho người đi thuê 

sử dụng. Người thuê có trách nhiệm thanh toán tiền thuê trong suốt thời hạn 

thuê và có thể được quyền sở hữu tài sản thuê hoặc được quyền mua tài sản 

thuê hay được quyền thuê tiếp theo các điều kiện đó được hai bên thoả thuận. 

Cú hai loại hỡnh thuờ mua đó là: cho thuê vận hành và cho thuê tài 

chính. 

Cho thuê vận hành là bên đi thuê chỉ thuê máy móc, thiết bị trong thời 

gian ngắn để sử dụng vào mục đích nhất thời, mọi rủi ro và lợi ích đem lại đối 

với quyền sở hữu tài sản cho thuê vẫn thuộc người cho thuê. 

Cho thuê tài chính là bên đi thuê được sử dụng thiết bị trong hầu hết 

thời gian hữu dụng của máy, bên đi thuê được quyền sở hữu hoặc tiếp tục 

thuê khi kết thúc thời hạn thuê.  

 

So với cỏc khoản vay ngõn hàng truyền thống, cho thuê tài chính có 

những ưu điểm sau: 

- Các doanh nghiệp không phải bỏ tiền thuê thiết bị ngay lập tức mà sẽ trả 

tiền thuê thiết bị theo định kỳ. Với hỡnh thức cho thuờ tài chớnh, cỏc 

doanh nghiệp, kể cả doanh nghiệp khụng cú đủ vốn, vẫn có thể đi thuê 

thiết bị để sản xuất và dùng một phần lợi nhuận từ sản xuất để trả tiền thuê 

định kỳ. Với hỡnh thức này, doanh nghiệp sẽ chủ động hơn về vốn để tập 

trung cho sản xuất. 

- Phương thức thế chấp đơn giản hơn nhiều so với đi vay ngân hàng. Do 

thiết bị thuộc quyền sở hữu của công ty cho thuê trong suốt thời hạn thuê 

nên khi bên thuê không trả được nợ, công ty cho thuê có thể lấy lại toàn bộ 

tài sản cho thuê. 

 

2.3. Cho vay thấu chi (Overdraft) 

Cho vay thấu chi là một hỡnh thức tớn dụng ngõn hàng cấp cho khách 

hàng có tài khoản tiền gửi không kỳ hạn tại ngân hàng đó. Nó cho phép khách 
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hàng rút tiền quá số dư trong tài khoản vóng lai của họ đến một hạn mức đó 

thoả thuận. 

Theo quan điểm của các nhà nhập khẩu, một khoản tiền thấu chi là một 

khoản vay rẻ nhất vỡ họ chỉ phải trả cho những gỡ họ đó dựng, nú giỳp nhà 

nhập khẩu trở nờn linh hoạt hơn. Họ có thể bất cứ lúc nào đem tiền gửi vào 

ngân hàng để giảm số dư nợ hoặc rút tiền ra bất cứ lúc nào cần trong chừng 

mực không vượt quá hạn mức. Tiền lói được tính hàng ngày dựa trên mức độ 

biến động dư nợ thực tế và thường được ấn định thanh toán vào cuối tháng. 

Ngân hàng thường áp dụng nghiệp vụ này cho những khách hàng có khả năng 

tài chính lành mạnh và có uy tín. Thường ngân hàng không cần bảo đảm vỡ 

số dư biến động thường xuyên và hạn mức thấu chi là phụ thuộc vào từng 

khách hàng. Do bản chất linh hoạt và tiện lợi mà cho vay thấu chi là một 

trong những hỡnh thức tớn dụng rất phổ biến ở cỏc nước TBCN. 

 

2.4. Nghiệp vụ cho vay trên cơ sở hối phiếu 

Hối phiếu là một tờ mệnh lệnh trả tiền vô điều kiện do một người ký 

phỏt cho một người khác yêu cầu người này khi nhỡn thấy hối phiếu hay đến 

một ngày xác định cụ thể trong tương lai phải trả một số tiền nhất định cho 

người nào đó hoặc theo lệnh của người này trả cho người khác, hoặc trả cho 

người cầm hối phiếu. Hối phiếu là một chứng từ có giá, nó đảm nhiệm ba 

chức năng: chức năng bảo đảm, chức năng thanh toán và chức năng tài chính. 

Trong kinh doanh ngoại thương, hối phiếu đóng một vai trũ đặc biệt 

quan trọng. Là một phương tiện tài chính, hối phiếu đóng vai trũ như là một 

công cụ để cấp vốn đối với nhà nhập khẩu và đóng vai trũ như là công cụ để 

tái tài chính đối với nhà xuất khẩu. Do các qui định và hỡnh thức của hối 

phiếu là chuyển nhượng được, đảm bảo tránh rủi ro tốt nên nó được sử dụng 

rộng khắp trong thương mại quốc tế. Các nghiệp vụ tín dụng ngân hàng được 

xây dựng trên cơ sở hối phiếu tựu trung lại có các hỡnh thức như sau: 

2.4.1. Tớn dụng chiết khấu hối phiếu: 

Đây là tín dụng ngân hàng cấp cho khách hàng dưới hỡnh thức mua lại 

hối phiếu trước khi đến hạn thanh toán tức là ngân hàng mua các khoản nợ 

phải đũi hoặc nợ phải trả. 

Đối với nhà nhập khẩu, tín dụng chiết khấu hối phiếu giúp họ có thời 

gian để thanh toán hối phiếu. Đối với nhà xuất khẩu lại có thể tái đầu tư với 

khoản tín dụng cung ứng cho nhà nhập khẩu. Đặc biệt chiết khấu hối phiếu tự 
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nhận nợ (kỳ phiếu) của ngân hàng nhà nhập khẩu đó giỳp nhà nhập khẩu giải 

quyết khú khăn về tài chính và được hưởng khoản thanh toán nhanh. 

Lượng tín dụng mà ngân hàng cấp được xác định bằng hiệu của giá trị 

hối phiếu với giá trị chiết khấu và tỷ lệ phí nhờ thu. Giá trị chiết khấu được 

xác định theo công thức:  

Kd = Kh*(1- P*t/100) 

Trong đó:  Kd: giỏ trị chiết khấu hối phiếu. 

  P: tỷ lệ chiết khấu. 

  Kh: giỏ trị hối phiếu. 

  t: thời hạn chờ thanh toỏn hối phiếu. 

 

Khi nhà xuất khẩu đem hối phiếu đến ngân hàng mỡnh để chiết khấu, 

ngân hàng mua lại hối phiếu thông qua hỡnh thức chuyển nhượng và trả tiền 

cho nhà xuất khẩu với lượng tín dụng như đó trỡnh bày ở trờn. Về cơ bản 

trách nhiệm đối với khoản nợ phải đũi vẫn là người xuất trỡnh hối phiếu khi 

hối phiếu khụng đũi được tiền vào ngày đến hạn. Mặc dù hoạt động chiết 

khấu hối phiếu thực chất là một hoạt động mua bán nhưng luật hối phiếu nó 

lại thể hiện như một dạng tín dụng ứng trước cho nhà xuất khẩu.  
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Tín dụng chiết khấu hối phiếu có thể được trỡnh bày qua sơ đồ sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Nhà xuất khẩu sau khi giao hàng, chuyển chứng từ và hối phiếu đũi nợ tới 

nhà nhập khẩu. 

(2) Nhà nhập khẩu chấp nhận hối phiếu và chuyển hối phiếu đó chấp nhận 

cho nhà xuất khẩu (thực tế hoạt động này thường được thực hiện thông 

qua ngân hàng nhà nhập khẩu). 

(3) Nhà xuất khẩu mang hối phiếu đến ngân hàng của mỡnh dể chiết khấu. 

(4) Ngân hàng nhà xuất khẩu đồng ý cấp tớn dụng cho nhà xuất khẩu, thực 

hiện ghi có vào tài khoản của nhà xuất khẩu một lượng tín dụng bằng hiệu 

của giá trị hối phiếu với giá trị chiết khấu và lệ phí nhờ thu. 

(5) Ngân hàng nhà xuất khẩu mang hối phiếu đến ngân hàng Trung ương để 

tái chiết khấu. 

(6) Tới kỳ hạn thanh toỏn Ngõn hàng Trung ương chuyển hối phiếu tới ngân 

hàng nhập khẩu và đề nghị thanh toán. 

(7) Ngân hàng nhà nhập khẩu chuyển hối phiếu cho nhà nhập khẩu và đề nghị 

thanh toán. 

(8a) Nhà nhập khẩu chấp nhận thanh toỏn và cho phộp ngõn hàng ghi nợ vào 

tài khoản ngoại tệ của mỡnh. 

(8b) Nhà nhập khẩu khụng chấp nhận thanh toỏn, chuyển trả hối phiếu cho 

ngõn hàng nhà nhập khẩu. 

Nhà xuất 

khẩu, người phát 

hành hối phiếu 

Ngõn hàng 

nhà xuất 

khẩu 

Ngân hàng Trung ương 

Nhà nhập 

khẩu, người chấp 

nhận hối phiếu 

Ngõn hàng 

nhà nhập 

khẩu 

(

1) 

(

3) 

(

2) 

(

5) 

(

4) 

(

10b) 

(

10a) 

(

8a) 

(

7) 

(

8b) 

(

6) 

(

9a) 

(

9b) 
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(9a) Ngân hàng nhà nhập khẩu ghi Có tài khoản VOSTRO của Ngân hàng 

Trung ương giá trị hối phiếu sau khi đó trừ đi lệ phí nhờ thu và thông báo 

là khoản thu đó thự hiện. 

(9b) Nhà nhập khẩu khụng chấp nhận thanh toỏn, nhà nhập khẩu chuyển hối 

phiếu trở lại cho ngõn hàng của mỡnh, từ đó hối phiếu được chuyển trả lại 

cho Ngân hàng Trung ương kèm theo phiếu trích tài khoản VOSTRO của 

Ngân hàng Trung ương. 

(10a) Ngân hàng Trung ương truy đũi nhà xuất khẩu kốm theo phớ nhờ thu. 

(10b) Ngân hàng Trung ương truy đũi nhà xuất khẩu theo luật hối phiếu và 

nhà xuất khẩu phải hoàn trả, mọi vấn đề sau đó nhà xuất khẩu phải tự giải 

quyết với nhà nhập khẩu. 

 

2.4.2. Tớn dụng đối với hối phiếu tư nhân nợ (kỳ phiếu): 

Đây là kỳ phiếu do người mua phát hành và quá trỡnh thực hiện  cú thể 

được mô tả qua ví dụ bằng sơ đồ sau: 

 

           (1) 

                

            (7) 

 

    (2)      (5)       (6)  

 

           (3)     

     

 

 

            (8)       (9)     (10)  

 

 

 

(1) Nhà nhập khẩu Đức ký hợp đồng với nhà xuất khẩu Việt Nam với điều 

kiện thanh toán: thanh toán đổi chứng từ. Nhà nhập khẩu cần 90 ngày để 

chuẩn bị tài chính. 

(2) Nhà nhập khẩu Đức ký hợp đồng tín dụng với ngân hàng phục vụ mỡnh 

(BHF-BANK) trờn cơ sở kỳ phiếu. 

Nhà nhập 

khẩu Đức 

Nhà xuất 

khẩu Việt Nam 

Ngõn hàng nhà 

nhập khẩu BHF-BANK 

Chi nhỏnh ngõn 

hàng BHF tại HongKong 

Ngõn hàng liờn bang 
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(3) Để thực hiện được hợp đồng tín dụng này ngân hàng BHF thông báo cho 

một ngân hàng nước ngoài (phần lớn là ngân hàng chi nhánh của họ-giả sử 

là chi nhánh BHF-BANK tại HongKong), theo đề nghị của nhà nhập khẩu 

đó phỏt hành kỳ phiếu trong thời hạn thanh toán 90 ngày, được phép thanh 

toán tại Hongkong và chuyển ngay kỳ phiếu này cho nhà nhập khẩu. 

(4) Ngân hàng BHF HongKong thực hiện đề nghị trên, phát hành kỳ phiếu. 

(5) Nhà nhập khẩu chuyển nhượng kỳ phiếu cho chính ngân hàng phục vụ 

mỡnh và đề nghị chiết khẩu kỳ phiếu kèm theo những bản phân tích 

nghiệp vụ về việc sử dụng vốn vay. 

(6) Ngân hàng phục vụ nhà nhập khẩu chiết khấu kỳ phiếu trên và ghi có tài 

khoản cho nhà nhập khẩu sau khi đó trớch giỏ trị chiết khấu. 

(7) Nhà nhập khẩu có đủ vốn thanh toán cho nhà xuất khẩu, nhà nhập khẩu 

thực hiện trách nhiệm thanh toán đúng kỳ hạn của mỡnh và nhận hàng. Đó 

chỉ là vốn vay ngân hàng. 

(8) Ngân hàng phục vụ nhà nhập khẩu đem kỳ phiếu lên chiết khấu tại ngân 

hàng Liên bang. 

(9) Khi tới thời hạn thanh toỏn ngõn hàng Liờn bang xuất trỡnh kỳ phiếu cho 

ngõn hàng nước ngoài (BHF-HongKong) và đề nghị thanh toán. 

(10) Ngân hàng BHF-HongKong chấp nhận thanh toán trên cơ sở chuyển vốn 

của người nhập khẩu hoặc của chính ngân hàng phục vụ nhà nhập khẩu và 

thanh toỏn cho ngõn hàng Liờn bang. 

 

Như vậy thông qua kỳ phiếu ngân hàng cấp một khoản tín dụng đặc 

biệt gọi là tín dụng chiết khấu kỳ phiếu. Hỡnh thức thanh toỏn này tạo điều 

kiện thuận lợi cho nhà nhập khẩu được hưởng một khoản thanh toán trong 

hoạt động ngoại thương mà bản thân ngân hàng phục vụ nhà nhập khẩu không 

đủ vốn. 

2.4.3. Tớn dụng chấp nhận hối phiếu: 

Đây là khoản tín dụng bảo đảm cho việc chấp nhận hối phiếu và ngân 

hàng có trách nhiệm với những hối phiếu đũi nợ họ. Tuy nhiờn, đây chỉ là tín 

dụng dưới dạng hỡnh thức, một sự đảm bảo về mặt tài chính chứ thực chất 

ngân hàng chưa thực sự phải xuất tiền cho người vay. Nhà nhập khẩu phải 

vay mượn về mặt danh nghĩa để có được một chấp nhận trên hối phiếu của 

ngân hàng theo yêu cầu của nhà xuất khẩu. Khi tới hạn thanh toán nếu nhà 

nhập khẩu không có khả năng thanh toán thỡ ngõn hàng phải đứng ra chấp 

nhận rủi ro của hối phiếu. 
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Với sự chấp nhận của ngân hàng nhà nhập khẩu trên hối phiếu đũi tiền, 

nhà nhập khẩu cú được sự đảm bảo chắc chắn về khả năng thanh toán và họ 

có thể đem hối phiếu đi chiết khấu tại bất cứ tổ chức tài chính nào. Như vậy, 

cùng với sự chấp nhận của ngân hàng thỡ khả năng thương mại của hối phiếu 

là rất lớn, đồng thời nó tạo điều kiện cho nhà xuất khẩu được hưởng tỷ lệ 

chiết khấu ưu đói. Khi ngân hàng chấp nhận chiết khấu ngay hối phiếu đũi nợ 

mỡnh và ghi cú vào tài khoản nhà xuất khẩu thỡ tớn dụng này chuyển thành 

tớn dụng ứng trước. 

 

2.5. Nghiệp vụ cho vay trong khuụn khổ tớn dụng chứng từ 

Thư tín dụng (L/C) là văn bản pháp lý trong đó một ngân hàng theo yêu 

cầu của khách hàng (nhà nhập khẩu) sẽ trả một số tiền nhất định cho một 

người khác (nhà xuất khẩu) trong một thời gian nhất định với điều kiện người 

này phải thực hiện đúng và đầy đủ những điều khoản trong thư tín dụng, sức 

mạnh tài chính của ngõn hàng thay thế sức mạnh tài chớnh của nhà nhập 

khẩu. 

Trỡnh tự tiến hành nghiệp vụ tớn dụng chứng từ được trỡnh bày qua sơ 

đồ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Nhà nhập khẩu làm đơn xin mở thư tín dụng gửi đến ngân hàng của mỡnh 

yờu cầu mở một thư tín dụng cho người xuất khẩu hưởng. 

(2) Căn cứ vào yêu cầu và nội dung của đơn xin mở thư tín dụng, ngân hàng 

mở thư tín dụng sẽ lập một thư tín dụng thông qua ngân hàng đại lý của 

mỡnh ở nước xuất khẩu thông báo việc mở thư tín dụng và chuyển thư tín 

dụng đến người xuất khẩu . 

Ngân hàng mở         

thư tín dụng 

Người nhập 

khẩu 

Ngân hàng 

thông báo thư tín 

dụng 

Người xuất 

khẩu  

(

2) 

(

1) 

(

7) 

(

8) 

(

6) 

(

5) 

(

3) 

(

5) (

6) 
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(3) Khi nhận dược thông báo này, ngân hàng thông báo sẽ báo cho người xuất 

khẩu toàn bộ nội dung về việc mở thư tín dụng đó và khi nhận được bản 

gốc thư tín dụng thỡ chuyển ngay cho người xuất khẩu. 

(4) Người xuất khẩu nếu chấp nhận thư tín dụng thỡ tiến hành giao hàng, nếu 

khụng thỡ đề nghị ngân hàng mở L/C sửa đổi, bổ sung L/C đó cho phù 

hợp với hợp đồng. 

(5) Sau khi giao hàng nhà xuất khẩu lập bộ chứng từ thanh toán theo yêu cầu 

của thư tín dụng thông qua ngân hàng thông báo cho ngân hàng mở thư tín 

dụng xin thanh toán. 

(6) Ngân hàng mở thư tín dụng kiểm tra toàn bộ chứng từ thanh toán nếu thấy 

phù hợp, ngân hàng từ chối thanh toán và gửi toàn bộ chứng từ cho người 

xuất khẩu. 

(7) Ngân hàng mở thư tín dụng đũi tiền người nhập khẩu và chuyển bộ chứng 

từ hàng hoá cho người nhập khẩu. 

(8) Người nhập khẩu kiểm tra chứng từ, nếu thấy phù hợp với thư tín dụng thỡ 

hoàn trả tiền lại cho ngõn hàng mở thư tín dụng, nếu không phù hợp thỡ cú 

quyền từ chối trả tiền. 

Qua nghiệp vụ này tín dụng sẽ được cấp cho cả nhà nhập khẩu và xuất 

khẩu. 

+ Với nhà nhập khẩu: 

Mọi thư tín dụng đều ở ngân hàng mở theo đề nghị của nhà nhập khẩu 

nhưng không phải lúc nào nhà nhập khẩu cũng có đủ số dư trong tài khoản 

của mỡnh để làm đảm bảo cho thư tín dụng đó. Vỡ vậy ngõn hàng mở L/C 

phải chịu mọi rủi ro khi nhà nhập khẩu mất khả năng thanh toán hay không 

muốn thanh toán L/C đến hạn trả tiền (Ngân hàng Ngoại thương VN quy định 

các khách hàng muốn mở L/C phải ký quỹ 80% giá trị L/C đó). Thông thường 

trong thực tế thỡ nhà nhập khẩu xin mở L/C đến hạn phải thanh toán L/C đó 

có một khoảng cách thời gian tương đối lớn. Chính vỡ vậy nếu ngõn hàng 

khống chế số dư đó trên tài khoản của nhà nhập khẩu thỡ sẽ gõy ảnh hưởng 

tới khả năng kinh doanh của họ nhưng nếu không khống chế số dư có trên tài 

khoản của khách hàng (nhất là đối với L/C at sight), việc xác định L/C có 

thanh toán được hay không không phải là dễ và ngân hàng mở L/C phải gánh 

chịu mọi rủi ro cùng với sự mất lũng tin của khỏch hàng hay ngõn hàng nước 

ngoài. 

Để tránh những vấn đề bất cập trên ngân hàng cấp tín dụng cho nhà nhập 

khẩu theo hạn mức tín dụng. Trước khi mở thư tín dụng theo yêu cầu của nhà 
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nhập khẩu, ngân hàng phải kiểm tra mục đích, đối tượng nhập khẩu, khả năng 

hoạt động cạnh tranh của nhà nhập khẩu ở hiện tại và trong tương lai, đây 

chính là quá trỡnh thẩm định tín dụng, là cơ sở để đảm bảo vốn vay của ngân 

hàng. Trong quá trỡnh cấp vốn ngõn hàng chỉ cho phộp đơn vị rút vốn trong 

chừng mực cũn đủ vốn để thanh toán cho L/C mà đơn vị xin mở theo qui định 

của ngân hàng. 

+ Với nhà xuất khẩu: 

Thư tín dụng ngoài chức năng là công cụ bảo đảm rằng nhà nhập khẩu 

sẽ thanh toán cho nhà xuất khẩu tức bảo đảm khả năng thu hồi vốn từ nhà 

nhập khẩu của nhà xuất khẩu nó cũn là cụng cụ tớn dụng, được sử dụng như 

là một phương tiện trong cho vay hàng xuất. 

Sau khi nhận được L/C chấp nhận thanh toỏn do nhà nhập khẩu mở cho 

mỡnh hưởng, nhà xuất khẩu có thể sử dụng L/C này để thế chấp mở L/C  

khác cho người hưởng lợi khác (L/C giáp lưng- back to back L/C) hay đến 

các ngân hàng khác để chiết khấu các hối phiếu của L/C này. Như vậy nhà 

xuất khẩu đó được cấp tín dụng để tiếp tục sản xuất trong khi chưa phải giao 

hàng cho nhà nhập khẩu. Ngoài ra nhà xuất khẩu cũng có thể chuyển quyền 

sở hữu đối với L/C và tất cả các chứng từ hàng hoá có giá trị thanh toán cho 

ngân hàng của mỡnh để nhận được khoản tín dụng từ ngân hàng. 

Nếu là thư tín dụng trả chậm, nhà xuất khẩu cũng có thể nhận được tiền 

bất cứ lúc nào tại ngân hàng của mỡnh. Với thư tín dụng trả chậm có xác 

nhận, Nhà xuất khẩu có thể nhận được tiền dưới dạng chuyển nhượng và 

chuyển toàn quyền sở hữu thư tín dụng cho ngân hàng mở thư tín dụng. 

 

2.6. Nghiệp vụ tín dụng ứng trước cho hoạt động xuất nhập khẩu 

2.6.1. Đối với nhà xuất khẩu: 

+ Tín dụng ứng trước trong phương thức tín dụng chứng từ: 

(tín dụng ứng trước sử dụng L/C điều khoản đỏ) 

Đây là thư tín dụng quy định một khoản tiền ứng trước của nhà nhập 

khẩu cho nhà xuất khẩu vào một thời điểm xác định trước khi trỡnh toàn bộ 

chứng từ thanh toỏn. Cỏc khoản tiền ứng trước này thường được quy định 

trong một điều khoản đặc biệt (điều khoản đỏ) để tạo điều kiện cho các bên 

liên lạc thực hiện. Điều khoản này yêu cầu ngân hàng thông báo hoặc ngân 

hàng xác nhận cấp cho nhà xuất khẩu một khoản tín dụng trước khi giao hàng. 

Nhà xuất khẩu chịu phí liên quan và ngân hàng mở L/C phải chịu trách nhiệm 

về khoản phí ứng trước này. 
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Nhà nhập khẩu sẽ qui định mức độ và điều kiện của phương thức này. 

Điều khoản đỏ qui định rừ tổng giỏ trị tiền ứng trước, nó có thể là một tỷ lệ 

%, thậm chí là toàn bộ giá trị thư tín dụng. Tuỳ thuộc quan hệ của nhà xuất 

khẩu, nhà nhập khẩu sẽ quyết định liệu người xuất khẩu phải xuất trỡnh vật 

bảo đảm gỡ cho ngõn hàng thụng bỏo hoặc ngõn hàng xỏc nhận khi nhận tiền 

ứng trước. 

Ngân hàng xác nhận hoặc ngân hàng thông báo sẽ thu hồi số tiền ứng 

trước cộng thêm lói suất sau khi ngõn hàng mở L/C thanh toán. Các ngân 

hàng này có quyền đũi số tiền này ở ngõn hàng mở L/C nếu nhà xuất khẩu vỡ 

một lý do nào đó không xuất trỡnh chứng từ phự hợp với cỏc điều kiện của 

thư tín dụng. Lời lẽ trong điều khoản đỏ có thể thay đổi tuỳ từng ngân hàng 

nhưng tựu chung có hai loại sau:  

- Điều khoản đỏ trơn: tiền được ứng trước với điều kiện nhà xuất khẩu cam 

kết bằng văn bản tiền sẽ được sử dụng đúng mục đích qui định. 

- Điều khoản đỏ chứng từ: tiền sẽ được ứng trước nếu nhà xuất khẩu cam 

kết cung ứng giấy nhập kho hoặc các chứng từ khác chứng minh quyền sở 

hữu hàng hoá và sau đó xuất trỡnh cỏc giấy tờ thanh toỏn phự hợp với thư 

tín dụng. 

Nếu nhà xuất khẩu không thanh toán được dẫn đến việc khiếu nại ngân 

hàng mở L/C thỡ người nhập khẩu phải hoàn trả số tiền ứng trước cộng với 

lói và cỏc chi phớ liờn quan khỏc cho cả ngõn hàng mở L/C và ngõn hàng 

thụng bỏo. 

+ Tín dụng ứng trước trong phương thức nhờ thu: 

Sau khi lập xong bộ chứng từ, nhà xuất khẩu sẽ nộp lờn ngõn hàng nhờ 

ngõn hàng thu hộ. Tuy nhiờn, nếu nhà xuất khẩu thiếu vốn hoạt động thỡ cú 

thể yờu cầu ngõn hàng ứng trước một phần giá trị bộ chứng từ nhờ thu. Ngân 

hàng sẽ xem xét cấp vốn cho nhà xuất khẩu với bộ chứng từ nhờ thu làm bảo 

đảm. Phương thức tài trợ này áp dụng khi: 

- Ngõn hàng phục vụ khụng muốn cho vay toàn bộ giá trị hối phiếu (như 

chiết khấu) mà chỉ ứng trước một phần giá trị hối phiếu buộc nhà xuất 

khẩu phải bù đắp phần cũn lại. 

- Nhà xuất khẩu không muốn trả tỷ lệ chiết khấu cho 100% trị giá hối phiếu 

như chiết khấu vỡ nhà xuất khẩu cũng chỉ cần một phần trị giỏ hối phiếu. 

- Nhà xuất khẩu tỡm kiếm tài trợ trong thời gian ngắn, phục vụ nhu cầu tiền 

mặt tạm thời. 
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2.6.2. Đối với nhà nhập khẩu: 

Nhà nhập khẩu phải thanh toán bộ chứng từ hàng hoá trong khi hàng 

chưa cập bến thỡ tớn dụng ứng trước của ngân hàng sẽ thoả món nhu cầu này. 

Sau đó nhà nhập khẩu phải thu hồi vốn bằng việc bán hàng hoá và trả nợ ngân 

hàng. 

Những giấy tờ có giá theo lệnh hoặc những vận đơn, hoá đơn nhập 

hàng, hợp đồng bảo hiểm đều là những vật thế chấp cho ngân hàng. Do đó tất 

cả những giấy tờ theo lệnh đều phải có mệnh đề chuyển nhượng khống hoặc 

chuyển nhượng cho ngân hàng cấp tín dụng trước. Khi những chứng từ có giá 

trên không cho phép chuyển nhượng thỡ người vay vốn phải sử dụng những 

hỡnh thức thế chấp khỏc. 

Mức cấp tớn dụng ứng trước phụ thuộc vào các yếu tố: 

- Khả năng thanh toán của nhà xuất khẩu hoặc nhập khẩu. 

- Khả năng cạnh tranh của hàng hoá và giá hàng hoá dự kiến. 

- Chính sách kinh tế và chính trị của nước nhà nhập khẩu. 

- Những rủi ro về tỷ giỏ... 

Túm lại, cú nhiều hỡnh thức cho vay xuất nhập khẩu. Song sử dụng 

được hỡnh thức nào cũn phụ thuộc vào điều kiện của mỗi nước, của mỗi ngân 

hàng cụ thể. Thực tế cho thấy Việt Nam vẫn chưa khai thác hết các nghiệp vụ 

xuất nhập khẩu trên một phần là do trỡnh độ của chúng ta cũn thấp so với 

nhiều nước trên thế giới. Hơn nữa các đơn vị xuất nhập khẩu chưa "quen" với 

việc sử dụng các hỡnh thức L/C. 

Ngoài các nghiệp vụ nêu trên trong những năm gần đây, trên thế giới 

đó xuất hiện cỏc hỡnh thức cấp tớn dụng mới như "Factoring", "Forfaiting". 

Factoring là một hỡnh thức tài chớnh trong hoạt động xuất khẩu. Đó là 

những hoạt động mua bán những khoản thanh toán chưa đến hạn và ngắn hạn 

từ hoạt động xuất khẩu, cung ứng hàng hoá, dịch vụ. Đây là loại tín dụng mà 

một công ty tài chính cỡ lớn ứng trước cho nhà xuất khẩu 70-80% tổng giá trị 

hoá đơn bán hàng của họ và giành lấy quyền đũi nợ khỏch mua hàng. 

Forfaiting là loại tín dụng trung và dài hạn mà một công ty tài chính 

ứng trước không hoàn toàn cho các nhà xuất khẩu một tỷ lệ % nhất định so 

với tổng trị giá hoá đơn để giành quyền đũi tiền ở người nhập khẩu và chịu 

mọi rủi ro mà người nhập khẩu không thanh toán được nếu có thể xảy ra. 

Forfaiting chỉ được áp dụng khi nhà nhập khẩu đó được một ngân hàng hạng 

nhất bảo lónh. 
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III. CHÍNH SÁCH  CỦA NHTM TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY XNK 

 

1. Chớnh sỏch khỏch hàng 

Trong nền kinh tế thị trường bất cứ một tổ chức tín dụng nào muốn tồn 

tại được phải quan tâm đến chính sách khách hàng. Phải đánh giá được khách 

hàng trên tầm vĩ mô và vi mô: phải xác định được khả năng và nhu cầu của 

khách hàng về vốn vay, đồng thời phải quan tâm phân tích từng khách hàng 

cụ thể để từ đó có biện pháp khuyến khích thu hút được khách hàng cũng như 

hạn chế được rủi ro trong trường hợp khách hàng có khó khăn về tài chính. 

 

2. Chớnh sỏch hạn mức tớn dụng 

Hạn mức tín dụng là giới hạn quan hệ tín dụng giữa ngân hàng với các đơn 

vị vay vốn, cơ sở để xác định hạn mức tín dụng cho các đơn vị vay vốn phụ 

thuộc vào tổng hạn mức tín dụng mà tổ chức tín dụng đó được cho vay và nhu 

cầu vay vốn của đơn vị. Theo qui định của Luật các tổ chức tín dụng thỡ: tổ 

chức tớn dụng khụng được cấp tín dụng không có đảm bảo, cấp tín dụng với 

điều kiện ưu đói cho cỏc đối tượng sau: 

- Tổ chức kiểm toán, kiểm toán viên đang kiểm toán tại TCTD, kế toán 

trưởng, thanh tra viên. 

- Các cổ đông lớn của TCTD. 

Tổng dư nợ cho vay đối với các đối tượng này không được vượt quá 

5% vốn tự có của các TCTD. 

 Đối với một khách hàng Luật các TCTD cũng qui định như sau: 

- Tổng dư nợ cho vay đối với một khách hàng không được vượt quá 15% 

vốn tự có của TCTD, trừ trường hợp đối với những khoản cho vay từ các 

nguồn vốn uỷ thác của Chính phủ, của các tổ chức, cá nhân hoặc trường 

hợp khách hàng vay là TCTD khác. 
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- Trường hợp nhu cầu vốn của một khách hàng vượt quá 15% vốn tự có của 

TCTD hoặc khách hàng có nhu cầu huy động vốn từ nhiều nguồn thỡ cỏc 

TCTD được cho vay hợp vốn theo qui định của Thống đốc NHNN. 

- Trong trường hợp đặc biệt để thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xó hội mà khả 

năng hợp vốn của các TCTD chưa đáp ứng được yêu cầu vay vốn của một 

khách hàng thỡ Thủ tướng Chính phủ có thể quyết định mức cho vay tối 

đa đối với từng trường hợp cụ thể. 

 

3. Chớnh sỏch lói suất 

Lói suất cho vay của cỏc TCTD cũng được qui định trong Quyết định 

số 324/1998/QĐ-NHNN1 của Thống đốc NHNN ban hành về qui chế cho vay 

của TCTD đối với khách hàng như sau: 

- Mức lói suất cho vay do TCTD và khỏch hàng thoả thuận phự hợp với qui 

định của NHNN về lói suất cho vay tại thời điểm ký kết hợp đồng tín 

dụng. TCTD có trách nhiệm công bố công khai các mức lói suất cho vay 

cho khỏch hàng biết. 

- Lói suất cho vay ưu đói được áp dụng đối với các khách hàng được ưu đói 

về lói suất theo qui định của Chính phủ và hướng dẫn của NHNN. 

- Trường hợp khoản vay bị chuyển sang nợ quá hạn phải áp dụng lói suất nợ 

quỏ hạn theo mức qui định của Thống đốc NHNN tại thời điểm ký HĐTD. 

 

4. Chính sách đảm bảo tín dụng 

Hiện nay tất cả các NHTM khi cho vay vốn đều phải tuân theo các qui 

định trong Luật TCTD và Nghị định 178/1999/NĐ-CP của Chính phủ về đảm 

bảo tiền vay của các TCTD ngày 29/12/1999. Theo các qui định này, các 

TCTD phải chủ động tỡm kiếm cỏc dự ỏn sản xuất, kinh doanh khả thi, cú 

hiệu quả và cú khả năng hoàn trả nợ để cho vay.  
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TCTD cho vay phải trên cơ sở có đảm bảo bằng tài sản cầm cố, thế 

chấp của khách hàng vay, bảo lónh của bờn thứ 3, khụng được cho vay trên 

cơ sở cầm cố bằng cổ phiếu của chính TCTD cho vay. 

Việc cho vay có đảm bảo bằng tài sản hỡnh thành từ vốn vay và việc 

cho vay khụng cú bảo đảm bằng tài sản đối với khách hàng được thực hiện 

theo qui định của Chính phủ. 

TCTD Nhà nước được cho vay không có đảm bảo theo chỉ định của 

Chính phủ. Tổn thất do nguyên nhân khách quan của các khoản vay này được 

Chính phủ xử lý. 

Khách hàng vay được TCTD lựa chọn cho vay không có đảm bảo bằng 

tài sản. Nếu trong quá trỡnh sử dụng vốn vay, TCTD phỏt hiện khỏch hàng 

vay vi phạm cam  kết trong HĐTD thỡ TCTD cú quyền ỏp dụng cỏc biện 

phỏp đảm bảo bằng tài sản hoặc thu hồi nợ trước hạn. 

TCTD cú quyền xử lý tài sản đảm bảo tiền vay theo qui định của Nghị 

định 178/NĐ-CP và qui định của pháp luật có liên quan để thu hồi nợ khi 

khỏch hàng vay hoặc bờn bảo lónh khụng thực hiện hoặc thực hiện khụng 

đúng nghĩa vụ trả nợ đó cam kết. 

Sau khi xử lý tài sản đảm bảo tiền vay, nếu khách hàng vay hoặc bên 

bảo lónh vẫn chưa thực hiện đúng nghĩa vụ trả nợ thỡ khỏch hàng vay hoặc 

bờn bảo lónh cú trỏch nhiệm tiếp tục thực hiện đúng nghĩa vụ trả nợ đó cam 

kết. 

Nhà nước bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên trong việc bảo 

đảm tiền vay. Không một tổ chức, cá nhân nào được can thiệp trái pháp luật 

vào việc bảo đảm tiền vay và việc xử lý tài sản đảm bảo tiền vay của các bên. 

 

5. Chớnh sỏch kiểm tra giỏm sỏt việc sử dụng vốn 

Về vấn đề này, Luật các TCTD qui định như sau: 
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- TCTD được yêu cầu khách hàng cung cấp tài liệu chứng minh phương án 

kinh doanh khả thi, khả năng tài chính của mỡnh và người bảo lónh trước 

khi quyết định cho vay. 

- TCTD phải tổ chức việc xét duyệt cho vay theo nguyên tắc phân định trách 

nhiệm giữa các khâu thẩm định và quyết định cho vay. 

- TCTD phải kiểm tra, giỏm sỏt quỏ trỡnh vay vốn, sử dụng vốn vay và trả 

nợ của khỏch hàng. 

 

6. Chớnh sỏch thu nợ, xử lý nợ và điều chỉnh lói suất 

Theo Luật TCTD thỡ chớnh sỏch này được qui định như sau: 

- TCTD có quyền chấm dứt việc cho vay, thu hồi nợ trước hạn khi phát hiện 

khách hàng cung cấp thông tin sai sự thật, vi phạm HĐTD. 

- Trong trường hợp khách hàng không trả được nợ đến hạn nếu các bên 

không có thoả thuận khác thỡ TCTD cú quyền: 

+ Bán tài sản cầm cố để thu hồi nợ, chuyển nhượng, bán tài sản 

thế chấp để thu hồi vốn trong một thời hạn nhất định theo qui định của 

pháp luật. 

+ Yờu cầu người bảo lónh thực hiện nghĩa vụ bảo lónh. 

+ Khởi kiện khách hàng vi phạm HĐTD và người bảo lónh theo 

qui định của pháp luật. 

- Trong trường hợp khách hàng vay hoặc người bảo lónh khụng trả được nợ 

do bị phá sản, việc thu hồi nợ của TCTD được thực hiện theo qui định của 

pháp luật về phá sản doanh nghiệp. 

- TCTD được miễn, giảm lói suất, phớ; gia hạn nợ; mua bỏn nợ theo qui 

định của NHNN. Việc đảo nợ được thực hiện theo qui định của Chính phủ. 
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CHƢƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY XUẤT NHẬP 

KHẨU TẠI NGÂN HÀNG NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM 

 

 

I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÂN HÀNG NGOẠI THƢƠNG VN 

 

1. Sự hỡnh thành và phỏt triển của Ngõn hàng Ngoại thƣơng VN 

Ngân hàng Ngoại thương VN hiện nay là một trong bốn ngân hàng 

thương mại lớn nhất của hệ thống ngân hàng Việt nam. Ngân hàng Ngoại 

thương VN  được nhà nước xếp hạng là một trong 23 doanh nghiệp đặc biệt, 

là thành viên hiệp hội ngân hàng Việt nam và là thành viên hiệp hội ngân 

hàng Châu Á 

Với phương châm “Luôn mang đến cho khách hàng sự thành đạt”  

Ngân hàng Ngoại thương VN  trong những năm qua đó cú nhiều chuyển biến 

mạnh mẽ đáp ứng kịp thời nhu cầu của thị trường. Phát triển mạng lưới chi 

nhánh tại tất cả các thành phố lớn, hải cảng quan trọng và trung tâm thương 

mại phát triển, duy trỡ quan hệ đại lý với hơn 1000 ngân hàng tại 85 nước trên 

thế giới. Trang bị hệ thống máy vi tính hiện đại trong ngành ngân hàng, được 

nối mạng SWIFT quốc tế và nhất là có một đội ngũ cán bộ nhiệt tỡnh được 

đào tạo lành nghề, nhờ vậy Ngân hàng Ngoại thương VN có khả năng cung 

cấp cho khách hàng tất cả các loại sản phẩm ngân hàng với chất lượng cao 

nhất, giữ vững niềm tin với đông đảo bạn hàng trong và ngoài nước. 

 

2. Công tác tín dụng của Ngân hàng Ngoại thƣơng VN trong thời gian 

qua 

Huy động vốn và sử dụng vốn là hai vấn đề cơ bản quyết định đối với 

hoạt động của một ngân hàng thương mại vỡ vậy Ngõn hàng Ngoại thương 

VN đó đặc biệt chú trọng đến công tác huy động vốn. Các hỡnh thức huy 

động vốn phong phú được thực hiện như: Tiền gửi của các doanh nghiệp, tiết 
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kiệm của dân cư, kỳ phiếu đích danh, vô danh của mọi đối tượng và các thành 

phần kinh tế. Đồng thời đó “tạo lập“ thị trường liên ngân hàng nhằm huy 

động tiền gửi của các ngân hàng trong và ngoài nước, của các công ty ở nước 

ngoài với chính sách lói suất cạnh tranh, cơ chế dịch vụ đa dạng và hấp dẫn. 

Ngoài ra Ngân hàng Ngoại thương VN  đó đổi mới căn bản phương pháp 

quản lý vốn tập trung trong toàn hệ thống thay cho việc phõn tỏn ở cỏc chi 

nhỏnh. Cỏc chi nhỏnh lớn mới được mở tài khoản ở nước ngoài. Cơ chế quản 

lý vốn tập trung đó phỏt huy tốt hiệu quả sử dụng vốn đảm bảo được khả năng 

thanh toán của toàn hệ thống trong thỡnh hỡnh mới. Nhờ đó đó củng cố vị trớ 

lớn mạnh của Ngõn hàng Ngoại thương VN về vốn và ngoại tệ. Ngân hàng 

Ngoại thương VN đó thường xuyên có nguồn vốn huy động trên 1 tỷ USD để 

cân đối đầu tư trong nước và kinh doanh ngoại tệ ở nước ngoài. 

Trong những năm qua cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ Châu Á tiếp 

tục tác động mạnh, cộng với thiên tai lũ lụt gây nhiều khó khăn và làm giảm 

tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế Việt nam. Chính phủ Việt nam đó thực 

hiện chớnh sỏch điều hành kinh tế linh hoạt và mềm dẻo và đó tạo được sự ổn 

định về kinh tế xó hội. Về lĩnh vực ngõn hàng, Chớnh phủ đó thực hiện nhiều 

biện phỏp nhằm nõng cao chất lượng hoạt động và đảm bảo quyền tự chủ 

kinh doanh cho các tổ chức tín dụng. Vấn đề tài sản xiết nợ, nợ quá hạn, nợ 

khoanh đó được quan tâm xử theo hướng tích cực giúp lành mạnh tỡnh hỡnh 

tài chớnh của cỏc tổ chức tớn dụng. Đặc biệt hai bộ luật ngân hàng của Việt 

nam có hiệu lự thi hành từ 1/10/1998 tạo hành lang phỏp lý và cở sở cho hoạt 

động ngân hàng. Tận dụng những điều kiện thuận lợi do môi trường tạo ra và 

kiềm chế khắc phục những yếu kém của bản thân cũng như những khó khăn 

của môi trường Ngân hàng Ngoại thương VN đó duy trỡ được tốc độ tăng 

trưởng nguồn vốn ổn định để đi lên và đó đạt  hầu hết các mục tiêu kinh 

doanh đề ra trong kế hoạch như tăng trưởng nguồn vốn, tăng dư nợ tín dụng, 

tăng thị phần thanh toán, giảm nợ quá hạn. Hoạt động tín dụng tiếp tục được 

cải thiện trên nhiều mặt như qui trỡnh thẩm định, quyết định đầu tư, cơ chế 
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kiểm tra kiểm soát... vỡ vậy trong điều kiện khó khăn chung nền kinh tế Ngân 

hàng Ngoại thương VN vẫn tỡm được các dự án khả thi để mở rộng đầu tư, 

đặc biệt là tín dụng trung và dài hạn đối với các dự án thuộc các công ty mạnh 

của nhà nước như: Dầu khí, Điện lực, Bưu chính viễn thông, xuất khẩu lương 

thực thuỷ sản, cây công nghiệp ... đưa dư nợ tín dụng cho nền kinh tế tăng 

được 6,3%. 

2.1. Huy động vốn 

Do có uy tín lớn và nhờ đa dạng hoá các hỡnh thức huy động vốn, tổng 

nguồn vốn của Ngân hàng Ngoại thương VN tăng nhanh hàng năm. Tính đến 

31/12/2002,  tổng nguồn vốn Ngân hàng Ngoại thương VN đạt 81.942 tỷ quy 

đồng tăng 5,8 % so với cùng thời điểm năm  2001; Vốn huy động từ nền kinh 

tế (thị trường I) đạt 62.223 tỷ quy đồng, chỉ tăng 4,4% so với năm 2001, trong 

đó vốn huy động bằng ngoại tệ ở mức 2,8 tỷ UDS, giảm 5,7%, vốn huy động 

VNĐ tăng 28,5%. Nguyên nhân giảm nguồn vốn ngoại tệ chủ yếu là: 

+ Lói suất USD ở mức thấp kộo dài từ năm 2001 và tiếp tục giảm trong 

năm 2002. Thêm vào đó tỷ giá VNĐ/USD ổn định, Luật Đầu tư trong nước 

thông thoáng cùng với sự hấp dẫn của các hỡnh thức đầu tư khác như bất 

động sản, vàng... đó dẫn đến sự dịch chuyển giảm tiền gửi ngoại tệ sang 

VNĐ, mặc dù Ngân hàng Ngoại thương VN đó chấp nhận để lói suất tiết 

kiệm USD có kỳ hạn cao hơn lói suất gửi tại nước ngoài nhằm duy trỡ lói suất 

cạnh tranh để giữ vững nguồn vốn ngoại tệ. 

+ Tỷ lệ kết hối giảm từ 40% xuống 30% cùng với yếu tố tỷ giá ổn định 

đó làm giảm tõm lý giữ ngoại tệ của cỏc doanh nghiệp, đặc biệt giảm hẳn tiền 

gửi cú kỳ hạn. 

+ Nhập siêu gần 2,8 tỷ đồng - tăng gấp đôi năm ngoái cũng là yếu tố 

dẫn đến sự suy giảm tiền gửi ngoại tệ của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu. 

+ Đặc biệt là khoản rút 235 triệu USD của phía Nga vào ngày 

31/12/2002 do việc chấm dứt Liên doanh Nhà máy lọc dầu Dung Quất đó tỏc 

động mạnh tới tổng nguồn vốn của Ngân hàng Ngoại thương VN. Nếu loại 
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trừ yếu tố này thỡ tổng nguồn vốn đạt 85.561 tỷ quy đồng, tăng 10,5%; vốn 

huy động từ nền kinh tế tăng 10%, trong đó vốn huy động ngoại tệ tăng 

1,75% so với cùng kỳ năm 2001.  

- Tăng tỷ trọng vốn VNĐ trong tổng nguồn vốn là chiến lược dài hạn của 

Ngân hàng Ngoại thương VN nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng, tăng cường 

sử dụng vốn đầu tư trong nước. Thực hiện phương hướng này, trong năm 

qua nguồn vốn VNĐ đó tăng khá mạnh: +6.858 tỷ đồng, tương đương với 

32,9% so với năm 2001, nhờ đó cơ cấu vốn cũng đó cú chuyển biến theo 

hướng tỷ trọng VNĐ trong tổng nguồn vốn cũng được nâng cao (từ 26,9% 

(năm 2001) lên tới 34% vào thời điểm 31/12/2002). 

Vốn huy dộng từ tiền gửi của tổ chức kinh tế tăng 1.681 tỷ (+13,4%); 

Huy động từ dân cư tăng 2.670 tỷ (+96,6%), từ Thị trường Liên ngân hàng 

tăng 455 tỷ (+23,9%) so với cùng kỳ năm ngoái. Sở dĩ vốn huy động VNĐ 

đạt được mức tăng trưởng khả quan như vậy là nhờ trong năm 2002 Ngân 

hàng Ngoại thương VN đó ỏp dụng cỏc giải phỏp huy động vốn đa dạng, 

hấp dẫn. 

- Thực hiện chủ trương chuyển dịch cơ cấu nguồn vốn theo hướng tăng 

tỷ trọng nguồn vốn trung và dài hạn, trong năm 2002, Ngân hàng Ngoại 

thương VN đó phỏt hành thành công nhiều đợt kỳ phiếu và trái phiếu nhằm 

đáp ứng nhu cầu vốn cho đầu tư trung dài hạn đang tăng cao. 

Đến 31/12/2002, nguồn vốn trung dài hạn (từ 12 tháng trở lên) của 

Ngân hàng Ngoại thương VN đạt 10.093 tỷ quy đồng, tăng 14,8% và tỷ trọng 

vốn trung dài hạn trong tổng vốn huy động trực tiếp từ nền kinh tế đó tăng lên 

28,6%. 

Bên cạnh việc triển khai nhiều đợt phát hành các loại giấy tờ có giá, 

Ngân hàng Ngoại thương VN đó ỏp dụng một loạt cỏc biện phỏp phối hợp 

khỏc để tăng cường huy động vốn cụ thể như sau: 

 + Tăng cường chăm sóc khách hàng thông qua sự phối hợp tích 

cực giữa các phũng, ban để đưa ra giải pháp sản phẩm tổng thể cho nhiều 
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khách hàng lớn: Bảo Việt, Hàng không và mở rộng quan hệ với một số khách 

hàng khác như PJICO, Prudential.... 

 + Mở rộng mạng lưới, nhất là hệ thống các phũng giao dịch, chỳ 

trọng hơn đến phát triển hoạt động bán lẻ như đưa mạng lưới ATM vào hoạt 

động, tăng cường các điểm giao dịch, tăng giờ giao dịch, đổi mới thái độ phục 

vụ khách hàng...  

Nhờ cụng nghệ tiờn tiến Ngõn hàng Ngoại thương VN đó mở rộng huy 

động vốn thông qua việc hỡnh thành một “trung tõm thanh toỏn clearing” chủ 

yếu về ngoại tệ với cỏc ngõn hàng thương mại. Đây là kênh thu hút được một 

lượng vốn đáng kể cho Ngân hàng Ngoại thương VN. Số dư tiền gửi ngoại tệ 

thông qua thị trường này thường xuyên đạt trên 100 triệu USD.  

Tóm lại đặc trưng nổi bật của công tác huy động vốn của Ngân hàng 

Ngoại thương VN thời gian qua là không trông chờ vào các nguồn vốn bao 

cấp, chủ động tỡm kiếm cỏc biện phỏp thu hỳt vốn của khách hàng. Nhờ đa 

dạng hoá các hỡnh thức huy động vốn, tổng nguồn vốn toàn hệ thống tăng 

thường xuyên. Tốc độ tăng bỡnh quõn hàng năm về huy động vốn là 

55%/năm. Cơ cấu nguồn vốn có chiều hướng tích cực do tăng tỷ lệ tiền gửi có 

kỳ hạn. Huy động vốn trong nước là chính không phải vay ngân hàng nhà 

nước và nước ngoài. Vốn huy động ngoại tệ luôn đạt gần 70% tổng nguồn 

vốn. 

2.2. Sử dụng vốn 

Với phương châm đi vay để cho vay, Ngân hàng Ngoại thương VN đó 

thu hỳt một bộ phận lớn vốn trong và ngoài nước bằng ngoại tệ và VND trên 

cơ sở nguồn vốn huy động tăng lên, tín dụng đối với nền kinh tế cũng tăng 

dần nhưng cũn chậm (5,8% so với năm 2001). Công tác tín dụng giữ vai trũ 

quan trọng trong hoạt động của ngân hàng. Gần 70% lợi nhuận đạt được từ 

hoạt động tín dụng đem lại do vậy công tác tín dụng luôn được quan tâm chỉ 

đạo chặt chẽ với mục tiêu nâng cao chất lượng tín dụng, lành mạnh hoá tỡnh 
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hỡnh tài chớnh và giảm nợ quỏ hạn. Ngõn hàng Ngoại thương VN đó ỏp dụng 

phương châm an toàn và hiệu quả cho các hoạt động sử dụng vốn của mỡnh. 

Một nét đặc thù trong công tác sử dụng vốn của Ngân hàng Ngoại 

thương VN thể hiện ở việc đẩy mạnh tín dụng ngoại tệ. Nắm bắt lợi thế có 

nguồn vốn ngoại tệ lớn (hiện nay chiếm 66% tổng nguồn vốn), 02 năm gần 

đây Ngân hàng Ngoại thương VN đó nõng cao hệ số sử dụng vốn ngoại tệ 

thụng qua đầu tư cho các dự án lớn của Chính phủ. Với thế mạnh về vốn và 

với kỹ năng quản lý tài chớnh, quản lý dự ỏn, Ngõn hàng Ngoại thương VN 

đó tập trung vào lĩnh vực tài trợ dự ỏn, quan tõm đến những dự án trọng điểm  

quốc gia và là ngân hàng thương mại đầu tiên ở Việt Nam  thu xếp vốn đồng 

tài trợ cho các dự án trị giá hàng trăm triệu USD. Sau những dự án ký trong 

năm 1999 & 2000 như Đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 180 triệu USD; Dự 

án Điện đuôi hơi Phú Mỹ 2.1 100 USD, trong 02 năm qua, Ngân hàng Ngoại 

thương VN tiếp tục làm  đầu mối thu xếp vốn cho dự án Đạm Phú Mỹ 230 

triệu USD, Nhà máy Điện Cà Mau 270 triệu USD, Nhà máy Thép cán nguội 

Phú Mỹ 51 Triệu USD, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất 250 triệu USD cùng 

nhiều dự án khác đang trong giai đoạn thu xếp, thẩm định. Gần đây, Ngân hàn 

Ngoại thương Việt nam đó ký hợp đồng cho bộ tài chính vay 270 triệu USD 

dự kiến sẽ được giải ngân trong thời gian ngắn. Việc nâng cao hệ số sử dụng 

ngoại tệ vừa là bước chuyển dịch cơ cấu đầu tư, nâng cao hiệu suất sử dụng 

vốn, vừa góp phần tích cực cho nền kinh tế thông qua tài trợ các dự án lớn của 

quốc gia, khẳng định vị trí của một Ngân hàng Thương mại Nhà nước hàng 

đầu Việt Nam trong cuộc cạnh tranh với các Ngân hàng nước ngoài.         

Ngõn hàng ngoại thương VN đó từng bước đa dạng hoá các hỡnh thức 

sử dụng vốn. Ngoài hỡnh thức cho vay thụng thường ngân hàng đó sử dụng 

vỗn để cho thuê tài chính, mua trái phiếu kho bạc, góp vốn cổ phần, liên 

doanh hỗ trợ vốn cho ngân hàng chính sách, tham gia tích cực trong thị 

trường ngân hàng. Song vốn tín dụng của Ngân hàng Ngoại thương VN đó 

đầu tư chủ yếu cho các doanh nghiệp nhiều thành phần kinh tế khác nhau với 
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những đối tượng khác nhau từ lĩnh vực thương mại sản xuất dịch vụ tới lĩnh 

vực xây dựng cơ sở hạ tầng... 

Năm  2002 đánh dấu sự kết thúc giai đoạn I của chương trỡnh tỏi cơ 

cấu Ngân hàng Ngoại thương VN. Nhỡn lại 3 năm qua có thể thấy công tác 

vốn của Ngân hàng Ngoại thương VN đang đi đúng định hướng do Ban lónh 

đạo đề ra và đó đạt được những thành quả bước đầu. 

+ Tốc độ tăng trưởng vốn bỡnh quõn đạt 22%/năm, cao hơn mục tiêu 

đề ra trong chương trỡnh tỏi cơ cấu (15-20%/năm). Tốc độ tăng trưởng vốn 

VND và ngoại tệ không cùng chiều: vốn VND tăng với tốc độ nhanh hơn qua 

các năm ( bỡnh quõn 28,6%/năm) trong khi vốn ngoại tệ có tốc độ tăng 

trưởng giảm dần (bỡnh quõn 16%/năm) 

+ Năng lực tài chính được nâng cao một bước, vốn điều lệ được cấp 

thêm 1000 tỷ dưới dạng trái phiếu đặc biệt đó đưa hệ số CAR lên mức 3,45% 

(mục tiêu đến năm 2005 là 6-8%). 

+ Cơ cấu nguồn vốn được chuyển dịch theo đúng định hướng của Ban 

Lónh đạo Ngân hàng Ngoại thương VN: tăng dần tỉ trọng vốn VND (từ 25% 

năm 2000 lên 34% năm 2002) 

+ Nguồn vốn trung dài hạn chiếm 27% tổng nguồn, tăng 8% so với 

năm 2000 (mục tiêu đề ra đến năm 2005 là 30%). 

+ Các sản phẩm phẩm huy động vốn và sử dụng vốn được phát triển đa 

dạng hoá trên cơ sở nền tảng công nghệ tiên tiến. 

+ Mụ hỡnh tổ chức đó cú những bước chuyển dịch phù hợp với chuẩn 

mực quốc tế. 

+ Khả năng quản lý rủi ro được nâng cao với việc bắt đầu áp dụng một 

số chương trỡnh tớnh lói suất bỡnh quõn đầu vào – đầu ra, quản trị rủi ro lói 

suất, quản trị thanh khoản.  

  Tóm lại trong thời gian qua vốn huy động và cho vay của Ngân hàng 

ngoại thương VN vẫn ở trạng thái tăng trưởng. Công tác đầu tư tín dụng được 
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coi trọng, nguồn vốn đủ để đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của các 

doanh nghiệp. 

2.3. Những tồn tại cần khắc phục 

 

Từ bao cấp chuyển sang cơ chế thị trường, hoạt động kinh doanh của 

Ngân hàng ngoại thương VN không tránh khỏi những tồn tại và khó khăn. 

Các mặt tồn tại chính là:  

a/ Tại thời điểm 31.12.2002, tổng dư nợ quá hạn trong toàn hệ thống là 

661 tỉ VNĐ (không tính nợ khoanh, nợ cho vay bắt buộc, nợ chờ xử lí), chiếm 

2,41 % trên tổng dư nợ và cao hơn mức đề ra từ đầu năm là 2%. Tuy nhiên, 

trong số 661 tỉ nợ quá hạn nêu trên, chỉ có 415 tỉ VNĐ là nợ đến hạn mà 

khách hàng chưa trả được (nợ quá hạn thật). Số cũn lại 246 tỉ là số nợ tuy 

chưa đến hạn phải trả song buộc phải chuyển quá hạn theo Quy định chuyển 

nợ quá hạn mới (nợ quá hạn bị kéo theo). Vỡ vậy, về thực chất, nợ quỏ hạn 

trong toàn ngành hiện chỉ chiếm 1,51% trờn tổng dư nợ (415 tỉ / 274.004 tỉ), 

thấp hơn so với mục tiêu đề ra. 

Trong những năm qua một số doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng 

Ngoại thương VN để sản xuất kinh doanh, mở L/C nhập hàng trả chậm, do sử 

dụng vốn vay kém hiệu quả, đầu tư sai mục đích vào địa ốc nên không trả 

được nợ. Ngân hàng Ngoại thương VN buộc phải thu nợ bằng tài sản thế 

chấp, xiết nợ hoặc nhận lại tài sản từ các vụ án chuyển sang. 

Cỏc tài sản thế chấp xiết nợ chủ yếu là quyền sử dụng đất và bất động 

sản. Nhiều tài sản chưa hoàn thành thủ tục pháp lý, chưa có khả năng khai 

thác hoặc khai thác thỡ gặp nhiều khú khăn. Một số tài sản cũn bị giảm giỏ 

nhiều so với giỏ trị thoả thuận ban đầu. Đây là gánh nặng rất lớn cho Ngân 

hàng Ngoại thương VN. 

b/ Các hoạt động liên doanh, liên kết chưa đem lại hiệu quả,vốn bị đọng 

và rủi ro cao. 
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Thực hiện đa dạng hoá các loại hỡnh kinh doanh, Ngõn hàng Ngoại 

thương VN đó tiến hành cỏc hoạt động liên doanh liên kết và mua cổ phần tại 

các công ty song do các dự án liên doanh chưa được thẩm định tốt, chưa sát 

thực tế, có quyết định cũn theo cảm tớnh nờn sau khi bỏ vốn ra, việc quản lớ 

theo dừi khụng làm thường xuyên dẫn đến hiệu quả kinh tế thấp. Có thể nói 

hầu hết các liên doanh của Ngân hàng Ngoại thương VN chưa phát huy tốt 

hiệu quả sử dụng vốn. 

Nguyờn nhõn của những tồn tại trờn là : 

1.Về phớa Ngõn hàng: ý thức chấp hành phỏp luật và cỏc chế độ, thể lệ 

ở một số nơi chưa đầy đủ và nghiêm túc, công tác thông tin khách hàng, 

phũng ngừa rủi ro không được chú trọng. Trỡnh độ chuyên môn nghiệp vụ 

của một số cán bộ cũn yếu, cú cỏn bộ sa sỳt về phẩm chất. 

2.Về phía khách hàng: nhiều doanh nghiệp bước vào kinh doanh cũn 

mang nặng tớnh bao cấp. Cụng nghệ và kỹ thuật cũn lạc hậu, trỡnh độ quản lý 

và năng lực điều hành sản xuất kinh doanh cũn non kộm. Tỡnh hỡnh tài 

chớnh của nhiều doanh nghiệp cũn yếu hoặc khụng ổn định, làm ăn thua lỗ. 

3.Về cơ chế, chính sách: môi trường pháp lý chưa đầy đủ và thiếu đồng 

bộ nên đó gõy ra khú khăn và vướng mắc cho ngân hàng. Nhiều chính sách 

ban hành chưa lâu đó thay đổi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các 

doanh nghiệp. Chiến lược phát triển của một số nghành nghề sản xuất hoặc đề 

án kinh doanh của các công ty chưa được thị trường chấp nhận. Đây là những 

khó khăn rất lớn cho hoạt động của ngân hàng nói chung và Ngân hàng ngoại 

thương VN nói riêng. 

 

3. Chấp nhận cạnh tranh và không ngừng đổi mới để hoà nhập với cộng 

đồng tài chính quốc tế 

Ngân hàng Ngoại Thương VN phải hoà nhập với cộng đồng tài chính 

quốc tế theo những nguyên tắc của kinh tế thị trường, tư thế độc quyền về 

kinh doanh ngoại tệ và thanh toán quốc tế. Hiện nay, Ngân hàng Ngoại 
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Thương VN đó phải cạnh tranh khụng những với cỏc NHTM trong nước mà 

cả với hàng chục ngân hàng nước ngoài. Bằng kinh nghiệm truyền thống và 

cả bằng việc nâng cao không ngừng trang thiết bị, thực hiện từng bước hiện 

đại hoá công nghệ ngân hàng như xây dựng chương trỡnh lắp đặt SWIFT 

thống nhất trong toàn hệ thống với mô hỡnh hiện đại, tổ chức hai phũng buụn 

tiền quốc tế, nâng cao tay nghề cán bộ... Kết quả khả quan mà Ngân hàng 

Ngoại Thương VN đó đạt được là giữ vị trí hàng đầu về lĩnh vực hoạt động 

ngoại tệ. 

Cùng với việc thường xuyên cải tiến nghiệp vụ, nâng cao phong cách 

làm việc và tiến bộ của công nghệ ngân hàng, doanh số thanh toán xuất nhập 

khẩu qua ngân hàng mỗi năm một tăng mặc dù thị trường Việt nam hiện nay 

có bốn NHTM quốc doanh, bốn ngân hàng liên doanh, gần 30 ngân hàng 

nước ngoài và hàng chục ngân hàng thương mại cổ phần song thị phần của 

Ngân hàng Ngoại thương VN về các lĩnh vực kể trên vẫn đứng ở vị trí hàng 

đầu. 

 

4. Các nghiệp vụ kinh doanh sản phẩm ngân hàng mới đƣợc mở rộng 

Với chủ trương đa dạng hoá các hoạt động kinh doanh, Ngân hàng 

Ngoại thương VN đó thớ điểm phũng dịch vụ thuờ mua phương tiện vận 

chuyển, máy vi tính, thiết bị văn phũng... và mở rộng cỏc nghiệp vụ này bằng 

triển khai liờn doanh về thuờ mua với cỏc đối tác nhiều kinh nghiệm thu 

Long-Term Credit Bank, công ty Leasing Nhật... 

Ngân hàng Ngoại thương VN là ngân hàng đầu tiên ở Việt nam phát 

hành thẻ thanh toán điện tử trong và ngoài nước, là thành viên chính thức của 

Master Card, Visa Card; làm đại lý chấp nhận hầu hết cỏc loại thẻ thanh toỏn 

quốc tế như Visa, Master, JCB, Amex. Đồng thời cũng là ngân hàng đầu tiên 

trang bị máy rút tiền tự động ATM, hoàn chỉnh qui trỡnh chuyển tiền nhanh 

với Mỹ (Money Gram). 
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II. CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG XUẤT NHẬP KHẨU CỦA NGÂN HÀNG NGOẠI 

THƢƠNG VN 

Nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động xuất nhập khẩu hàng 

hoá đối với sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, thúc đẩy phát 

triển kinh tế, Ngân Hàng Ngoại Thương VN đó khụng ngừng hoàn thiện cỏc  

mặt cụng tỏc nhằm đảm bảo các yêu cầu đặt ra cho một ngân hàng thương 

mại đối ngoại với hoạt động xuất nhập khẩu. Định hướng của Ngân Hàng 

Ngoại Thương VN trong những năm tới là tạo điều kiện cho các đơn vị nhập 

khẩu các thiết bị vật tư hàng hoá để trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại 

nhằm đẩy mạnh sản xuất hàng hoá tiêu dùng trong nước đạt chất lượng cao và 

hàng hoá xuất khẩu đạt tiêu chuẩn quốc tế. Về xuất khẩu, bên cạnh việc phục 

vụ các ngành dầu khí và lương thực, Ngân Hàng Ngoại Thương VN chuyển 

trọng tâm khuyến khích tăng nhanh tỷ trọng hàng xuất khẩu của các ngành 

công nghiệp nhẹ, công nghiệp chế biến nhằm khai thác tốt nhất tài nguyên 

thiên nhiên cũng như tiềm năng lao động của đất nước. 

Giống như bất cứ một ngân hàng thương mại nào, Ngân Hàng Ngoại 

Thương VN coi tín dụng là một hoạt động quan trọng mang lại phần lợi 

nhuận lớn nhất cho ngân hàng, chiếm 70% lợi nhuận đạt được. Nhưng đây 

cũng là lĩnh vực chiếm nhiều rủi ro nhất, quyết định sự thành công hay thất 

bại của ngân hàng. Chính vỡ vậy trong việc quản lý tài sản của mỡnh ngõn 

hàng đó coi vấn đề quản lý tín dụng là nhiệm vụ trung tâm, nan giải được đặt 

lên hàng đầu. 

 

1. Chớnh sỏch khỏch hàng 

Bất cứ một doanh nghiệp nào muốn tồn tại trong môi trường có cạnh 

tranh đều phải có một chính sách khách hàng hợp lý. Với Ngõn hàng Ngoại 

thương VN việc phân tích khách hàng được coi là vấn đề trọng tâm trong 

chính sách khách hàng. Phân tích khách hàng được coi là biện pháp quan 

trọng để hoạt động tín dụng ngân hàng phát huy cao nhất khả năng sinh lời, 

đồng thời đảm bảo an toàn vốn, hạn chế đến mức thấp nhất rủi ro có thể xảy 

ra trên cơ sở phục vụ một cách tốt nhất các nhu cầu về vốn của đơn vị kinh 

doanh. Việc phân tích khách hàng do các cán bộ tín dụng đảm nhiệm. 

Phân tích khách hàng ở các ngân hàng thương mại về cơ bản là giống 

nhau. Phải xem xét trên tầm vi mô và vĩ mô. Ở tầm vĩ mô là phải phân tích 

xác định rừ khả năng và ý muốn của tất cả cỏc khỏch hàng trong việc trả tiền 

vay phù hợp với hợp đồng tín dụng đó ký, ở tầm vi mụ là phải phõn tớch từng 
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khỏch hàng cụ thể, đây chính là công tác thẩm định tín dụng. Do đặc điểm nổi 

bật của Ngân hàng Ngoại thương VN khách hàng chủ yếu là các đơn vị kinh 

doanh xuất nhập khẩu kinh doanh, buôn bán trên phạm vi quốc tế và vay vốn 

để kinh doanh. Buôn bán trên thị trường quốc tế luôn chứa đựng nhiều rủi ro 

cả về khách quan và chủ quan, vỡ vậy mà nhiệm vụ của cỏc bộ tớn dụng khi 

phõn tớch về khỏch hàng càng trở nờn quan trọng hơn và đũi hỏi phải thật 

linh hoạt. Việc phõn tớch khỏch hàng được thực hiện một cách tuần tự. Đầu 

tiên cán bộ tín dụng nhận hồ sơ trực tiếp từ khách hàng, hồ sơ vay vốn bao 

gồm: 

- Phương án vay và trả nợ. 

- Hồ sơ tài sản thế chấp và bảo lónh. 

- Bỏo cỏo tỡnh hỡnh tài chớnh trước khi vay. 

Riờng cho vay ngoại tệ phải cú thờm: 

- Hợp đồng kinh tế với khách hàng nước ngoài. 

- Giấy phép nhập khẩu theo qui định của Bộ Thương Mại. 

- Hợp đồng uỷ thác nhập khẩu. 

Cỏn bộ tớn dụng sử dụng nghiệp vụ của mỡnh để tiến hành phân tích 

dựa trên các thông tin từ hồ sơ vay vốn và qua thẩm định thực tế. Cán bộ tín 

dụng lập tờ trỡnh theo mẫu, ghi ý kiến của mỡnh để trỡnh trưởng phũng. 

Trưởng phũng sẽ là người duyệt cho vay hoặc từ chối. Đối với trường hợp 

phải trỡnh Tổng giỏm đốc, chi nhánh phải chuyển hồ sơ về Trung ương. Tối 

đa sau 3 ngày (6 ngày đối với hồ sơ vay lần đầu và hồ sơ phải trỡnh Tổng 

giỏm đốc) kể từ ngày nhận hồ sơ hoàn chỉnh, ngân hàng phải trả lời cho vay 

hoặc từ chối yêu cầu của các bên vay. 

Việc phõn tớch khỏch hàng phải làm rừ được các mặt sau: 

(1)Địa lý pháp lý của khách hàng: 

Để được Ngân Hàng Ngoại Thương VN cho vay, các khách hàng phải 

có địa vị pháp lý phự hợp như sau: 

 *Điều kiện chung:  

 a)Đối với pháp nhân: 

 -Phải có tư cách pháp nhân, hạch toán kinh tế độc lập theo phỏp 

luật Việt nam.     

  -Phải được thành lập theo quyết định của cơ quan Nhà nước có 

thẩm quyền. 

 -Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 



 

HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM 42 

 -Có giấy phép hành nghề của cơ quan quản lý chuyờn mụn (đối 

với những ngành nghề theo quy định của Nhà nước). 

 -Doanh nghiệp ngoài quốc doanh phải có đủ vốn pháp định. 

 -Doanh nghiệp Nhà nước phải có đủ vốn do Nhà nước giao để 

hoạt động. Trường hợp Doanh nghiệp Nhà nước chưa có đủ vốn phải kinh 

doanh có lói và khụng cú nợ ngõn hàng và cỏc tổ chức khỏc.  

 -Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải: 

  +Có giấy phép đầu tư. 

  +Góp đủ vốn pháp định. 

 b)Đối với các hộ sản xuất cá thể:  

  Đại diện hộ sản xuất cá thể phải từ 18 tuổi trở lên, có quyền công 

dân có khả năng sản xuất kinh doanh, có giấy phép kinh doanh, giấy phộp 

hành nghề (nếu cần). 

 *Điều kiện về Tài chính và kết quả kinh doanh.  

 - Có Tài khoản tiền gửi đồng Việt nam hoặc ngoại tệ tại Ngân 

hàng Ngoại thương VN. 

 - Hoạt động sản xuất kinh doanh có lói, khụng cú nợ vay và nợ 

bảo lónh quỏ hạn. 

 -Kế hoạch, phương án vay vốn có tính khả thi, có hiệu quả kinh 

tế đảm bảo khả năng trả nợ ngân hàng.  

Trường hợp đặc biệt: 

 +Doanh nghiệp Nhà nước làm ăn thua lỗ theo chính sách của 

Nhà nước thỡ phải cú xỏc nhận của cơ quan Tài chính cấp bù lỗ. 

 +Đối với doanh nghiệp Nhà nước đang có dư nợ tại Ngân Hàng 

Ngoại Thương VN  nếu việc cho vay có thể hỗ trợ cho doanh nghiệp vượt qua 

khó khăn, góp phần trả nợ cũ thỡ giỏm đốc chi nhánh có thể xem xét cho vay. 

 *Người đứng tên trong hồ sơ xin vay: 

 -Doanh nghiệp Nhà nước: là Giám đốc (Tổng giám đốc) hoặc 

người được uỷ quyền. 

 -Doanh nghiệp ngoài quốc doanh: là đại diện hợp pháp (Giám 

đốc, Tổng giám đốc, chủ nhiệm HTX) và phải có sự đồng ý bằng văn bản của 

Hội đồng quản trị hoặc theo quy định trong điều lệ của doanh nghiệp. 

(2). Tỡnh hỡnh Tài chớnh và vốn tự cú thực cú của khỏch hàng: 

 Các khách hàng vay phải cung cấp cho ngân hàng các báo cáo 

Tài chính, đây là một trong số những nguồn thông tin về tín dụng quan trọng 

nhất mà nhân viên tín dụng cần có. Ngân hàng Ngoại thương VN sử dụng báo 
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cáo Tài chính của người đi vay để ước lượng nhu cầu vốn, đánh giá khả năng 

trả nợ, năng lực tỡm kiếm lợi nhuận, thiệt hại cú thể cú nếu người vay không 

hoàn trả được nợ. 

 Phân tích Tài chính được dựa trên bảng tổng kết tài sản ở kỳ kinh 

doanh trước của khách hàng và những thay đổi về tỡnh hỡnh tài chớnh. Cỏc 

cỏn bộ tớn dụng của Ngõn hàng Ngoại thương VN đánh giá từng khoản mục 

quan trọng trong bảng tổng kết tài sản để đánh giá tính chính xác và hợp lý 

của nú. 

 *Đánh giá các khoản mục Tài sản cú:  

 Tài sản có của khách hàng được chia thành hai bộ phận chủ yếu 

tài sản có vô hỡnh và tài sản cú hữu hỡnh. 

Tài sản cú hữu hỡnh bao gồm: 

 -Các khoản phải thu: Các khoản phải thu được phân tích một 

cách cẩn thận bởi chúng có tính chất gần giống với ngân quỹ và có thể là 

nguồn chủ yếu để chi trả các khoản vay ngắn hạn ngân hàng, cán bộ tín dụng 

phải nắm được các thông tin về quy mô, thời gian, các khoản phải thu có giá 

trị lớn và đặc biệt là các khoản phải thu có thời hạn phù hợp với thời gian tín 

dụng mà ngõn hàng cấp cho khỏch hàng. 

 -Tài sản cố định: cán bộ tín dụng xem xét đánh giá nguyên giá 

của tài sản cố định, thời gian sử dụng và giá trị cũn lại. Đặc biệt là khi tài sản 

cố định được sử dụng làm vật đảm bảo cho khoản vay. Bên cạnh đó  cán bộ 

tín dụng cũng phải xem xột về vai trũ sinh lói của tài sản cố định. 

 -Tài sản lưu động: Việc đánh giá tài sản lưu động là rất quan 

trọng vỡ phần lớn tớn dụng xuất nhập khẩu cỏc doanh nghiệp yờu cầu ở Ngõn 

hàng Ngoại thương VN là tín dụng  ngắn hạn, đây là một cơ sở để  cán bộ tín 

dụng xác định nhu cầu vay. 

Tài sản vụ hỡnh bao gồm: sự tớn nhiệm, nhón hiệu hàng hoỏ, bản 

quyền bằng sỏng chế,... Đây là phần tài sản nhầm nâng cao địa vị, sức cạnh 

tranh của đơn vị trên thị trường. Khi phân tích tín dụng, ngân hàng thường chỉ 

quan tâm đến tài sản có hữu hỡnh thụi. 

 *Đánh giá tài sản nợ của khách hàng:  

 Ngân Hàng Ngoại Thương VN rất chú trọng đến khối lượng và 

kỳ hạn của tất cả các tài sản nợ mà khách hàng có trách nhiệm. Thông thường 

khi gửi báo cáo tài chính cho ngân hàng, để có thêm điều kiện nhận vốn vay, 

các khách hàng thường cố gắng làm giảm các khoản phải trả. Chính vỡ vậy 

mà khi phõn tớch, đánh giá tài sản nợ của khách hàng, cán bộ tín dụng Ngân 
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hàng Ngoại thương VN đó thực hiện điều tra cụ thể, thẩm định qua thực tế để 

đưa ra các kết luận chính xác. 

 *Đánh giá báo cáo lợi tức của khách hàng: 

 Đây là chỉ tiêu được quan tâm đặc biệt khi phân tích tỡnh hỡnh 

tài chớnh của khỏch hàng. Lợi nhuận là kết quả thu được sau một chu kỳ sản 

xuất kinh doanh, nó là cơ sở để phân tích mức độ ổn định trong các hoạt động 

và mức hữu hiệu của việc quản lý. Việc phõn tớch bỏo cỏo lợi tức của khỏch 

hàng được đặc biệt quan tâm khi thời hạn cho vay dài. 

 Báo cáo lợi tức của doanh nghiệp phải được lập một cách đầy đủ 

về mọi khoản doanh thu và tất cả các khoản chi phí phát sinh trong kỳ và có 

xác nhận của cơ quan kiểm toán. Khi phân tích khoản lợi nhuận bất thường và 

chi phí bất thường cũng được tách riêng ra vỡ khoản lợi nhuận bất thường 

thường không tái diễn. 

 Lợi nhuận của khỏch hàng là phần tốt nhất đảm bảo khả năng chi 

trả của khách hàng cho những khoản vay ngân hàng. Một doanh nghiệp kinh 

doanh có lợi nhuận lớn cũng chứng tỏ với khả năng thanh toán tốt. Mục đích 

kinh doanh của tất cả các doanh nghiệp thương mại nói chung và doanh 

nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu núi riờng là tỡm kiếm lợi nhuận. Mục đích 

cho vay của ngân hàng là phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, 

tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả cao hơn. Vỡ vậy mục 

đích cho vay của ngân hàng phần nào bao gồm cả mục đích kinh doanh của 

doanh nghiệp. 

 Việc xem xét, đánh giá chỉ tiêu lợi nhuận và thời hạn mà khách 

hàng thu được lợi nhuận liên quan chặt chẽ đến điểm thu nợ các khoản vay. 

Do đó nó là yếu tố cơ bản ảnh hưởng tới thời hạn tín dụng mà ngân hàng cung 

cấp cho khỏch hàng. 

 *Đánh giá bản báo cáo các thay đổi về tỡnh hỡnh tài chớnh:  

  Ngân hàng Ngoại thương VN đũi hỏi cỏc doanh nghiệp phải gửi 

đến ngân hàng bản báo cáo về các thay đổi về tỡnh hỡnh tài chớnh thuộc giai 

đoạn báo cáo. Đây chính là báo cáo về nguồn vốn của doanh nghiệp, thường 

liên quan đến khoản mục vốn lưu động. Qua bản báo cáo cán bộ tín dụng sẽ 

thấy được mức tăng, giảm của vốn lưu đông từ các nghiệp vụ, từ các thay đổi 

về tài sản nợ và vốn tự có thực tế. Báo cáo này rất quan trọng đối với các cán 

bộ phân tích tín dụng trong việc đánh giá ảnh hưởng của các hoạt động và 

quyết định quản lý nhất định đối với thanh khoản của khách hàng. Doanh số 
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bán của khách hàng có thể được tăng, lói thực cú nhưng mức hoạt động chỉ có 

thể gia tăng nếu các tài sản có được gia tăng. 

 (3). Uy tớn của khỏch hàng.   

 Uy tớn của khỏch hàng chớnh là tài sản vụ hỡnh của khỏch hàng. 

Uy tớn của khỏch hàng đối với ngân hàng được thể hiện qua sự vay trả sũng 

phẳng, đúng hạn bởi những lần vay trước. Có quá trỡnh hoạt động dài, đặc 

biệt trước năm 1988 Ngân hàng Ngoại thương VN nắm độc quyền trong hoạt 

động thanh toán, tín dụng đối ngoại nên Ngân hàng Ngoại thương VN đó duy 

trỡ được một khối lượng lớn khách hàng truyền thống có uy tín cao với năng 

lực trả nợ tốt, kinh doanh ổn định và ngày càng mở rộng. Khách hàng loại này 

thường là các doanh nghiệp nhà nước làm ăn có hiệu quả, có nhu cầu thu chi 

ngoại tệ, có quy mô sản xuất kinh doanh lớn, có bạn hàng ở nhiều nước, họ 

thường có tài khoản tiền gửi hoặc tài khoản giao dịch bằng ngoại tệ ở Ngân 

hàng Ngoại thương VN. Các doanh nghiệp này là: Công ty điện lực, Công ty 

Viễn thông Quốc tế, Công ty bay Miền Bắc..., ngoài các doanh nghiệp nhà 

nước kể trên cũn cú một số doanh nghiệp là đơn vị chuyên biệt thực hiện hoạt 

động xuất nhập khẩu theo sự chỉ đạo của Nhà nước nhằm cân đối sản xuất và 

tiêu dùng ổn định giá cả như: Tổng công ty Vật tư nông nghiệp. Tổng công ty 

xăng dầu, Tổng công ty lương thực- thực phẩm... Bộ phận khách hàng này 

luôn nhận được sự ưu đói, khuyến khớch đặc biệt của Ngân hàng Ngoại 

thương VN như hưởng lói suất tiền gửi cao hơn, chịu lói suất tiền vay thấp 

hơn, mua bán ngoại tệ với giá ưu đói, miễn ký quỹ mở L/C, giảm chi phớ dịch 

vụ, thực hiện tức thỡ mọi yờu cầu. Đối với nhóm khách hàng có uy tín cao 

này, khi thanh toán hàng xuất qua Ngân hàng Ngoại thương VN sẽ được 

hưởng lói suất tiền vay thấp, phớ dịch vụ rẻ và những ưu đói khỏc. 

 Khách hàng có uy tín thấp hơn một chút là những đơn vị kinh tế 

bắt đầu có mối quan hệ làm ăn với ngân hàng nhưng đó tỏ ra cú uy tớn, cú 

năng lực trả nợ tương đối tốt, những khách hàng có quan hệ làm ăn lâu dài 

nhưng hay gặp rủi ro kinh doanh, hay phải gia hạn nợ... Với các khách hàng 

loại này ngân hàng thực hiện chính sách cho vay một cách mềm dẻo, linh hoạt 

trên cơ sở những thoả thuận chặt chẽ về thời hạn, lói suất, hạn mức và phương 

án trả nợ khi khách hàng gặp rủi ro đồng thời tư vấn cho khách hàng thực hiện 

thương vụ sản xuất kinh doanh của mỡnh sao cho cú hiệu quả hơn. 

 Loại khách hàng cuối cùng thường là những khách hàng có năng 

lực trả nợ kém và những khách hàng có khoản vay dài hạn do phương án sản 

xuất kinh doanh kéo dài hoặc đầu tư vào lĩnh vực lâu thu hồi vốn, khả năng 



 

HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM 46 

rủi ro của phương án đầu tư cao. Loại khách hàng này vỡ vậy khụng cú uy tớn 

cao với ngõn hàng, ngõn hàng sẽ cấp tín dụng cho loại khách hàng này trên cơ 

sở giá trị tài sản thế chấp. 

 Việc phân tích để nhận thấy uy tín của khách hàng đối ngân hàng 

là điều quan trọng cho phép ngân hàng với mỗi loại khách hàng có những 

chính sách ưu đói mở rộng hay thu hẹp tớn dụng để bảo đảm khả năng thu hồi 

vốn, tránh rủi ro mà vẫn tăng lợi nhuận. 

 

2. Chớnh sỏch thời hạn tớn dụng 

Thời hạn tín dụng được tính từ ngày ngân hàng cho phép đơn vị rút vốn 

trực tiếp từ ngân hàng hoặc chuyển tiền vào tài khoản đi vay, tài khoản giao 

dịch của đơn vị đến ngày đơn vị trả cả vốn và lói cho ngõn hàng. 

 

Căn cứ để ngân hàng xác định thời hạn tín dụng là: 

- Thời gian sử dụng vốn mà khỏch hàng yờu cầu. 

- Năng lực trả nợ của khách hàng. Ngân hàng xem xét thu nợ vào thời 

gian nào là hợp lý mà khỏch hàng cú nguồn thu để trả ngân hàng. 

- Chủ trương cho vay của ngân hàng, nguồn vốn của ngân hàng sao cho 

không ảnh hưởng đến khả năng thanh toán của ngân hàng. 

Các khoản tín dụng ở Ngân hàng Ngoại thương VN được chia theo các 

thời hạn sau:  

Tớn dụng ngắn hạn: 

Đây là bộ phận tín dụng chiếm tỷ trọng lớn trong tổng dư nợ tín dụng 

của Ngân hàng Ngoại thương VN. Ở Ngân hàng Ngoại thương VN tính đến 

31.12.2002 tín dụng ngắn hạn chiếm  60% tổng dư nợ tín dụng, đạt 16.054 tỷ 

tăng 58% (tức 5.919 tỷ) so với năm 2001. Tín dụng ngắn hạn được chia thành 

tín dụng ngắn hạn đồng Việt nam và tín dụng ngắn hạn đồng ngoại tệ. Tín 

dụng ngắn hạn của Ngân hàng Ngoại thương VN cấp cho các đơn vị sản xuất 

kinh doanh nhằm bổ sung nhu cầu vốn ngắn hạn đặc biệt là các doanh nghiệp 

thương mại thu mua hàng xuất khẩu hoặc nhập khẩu hàng hoỏ. 

Ngân hàng Ngoại thương VN quy định cấp tín dụng ngắn hạn bằng 

ngoại tệ cho các đơn vị sản xuất kinh doanh nhằm mục đích: 

- Nhập khẩu vật tư hàng hoá phục vụ sản xuất và tiêu dùng trong nước. 

- Gúp vốn bổ sung liờn doanh sản xuất hàng xuất khẩu (nếu cú nguồn 

trả nợ) 
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- Cho vay bắt buộc trả nợ bảo lónh đến hạn do Ngân hàng Ngoại 

thương VN bảo lónh. 

- Chi trả phớ vận tải bảo hiểm. 

Ngân hàng Ngoại thương VN không cho vay ngoại tệ để: 

 +Trả nợ vay ngõn hàng và tổ chức  kinh tế trong nước. 

 +Bán lại cho Ngân hàng Nhà nước hay ngân hàng thương mại để 

lấy tiền Việt nam. 

Ngân Hàng Ngoại Thương VN quy định cấp tín dụng ngắn hạn bằng 

Việt nam đồng cho các đơn vị sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu nhằm mục 

đích: 

- Mua ngoại tệ nhập khẩu hàng hoá, vật tư. 

- Gúp vốn liờn doanh sản xuất hàng xuất khẩu (nếu cú nguồn trả nợ). 

Thời hạn cho vay được tính căn cứ vào thời hạn một vũng luõn chuyển 

và nhu cầu vốn của bờn vay nhưng tối đa không quá 12 tháng. Thời hạn cho 

vay được tính như sau: 

- Đối với cho vay thông thường: 

+Thời hạn cho vay được tính từ ngày rút khoản vốn đầu tiên cho 

đến khi trả xong nợ. 

 +Thời hạn cho vay tớnh riờng cho từng lần rỳt vốn. 

Doanh nghiệp được chọn một trong hai cách trên. 

- Đối với cho vay luân chuyển: thời hạn cho vay được tính hàng quý 

mựa vụ hoặc do hai bờn thoả thuận. 

Tớn dụng trung và dài hạn:  

Tín dụng trung và dài hạn đạt 10.556 tỷ VNĐ tăng 132% so với năm 

2001 và chiếm tỷ trọng 40% (năm 2001 là 31%). Khoản mục tín dụng này 

cũng được chia làm hai phần là tớn dụng bằng VND và tớn dụng bằng ngoại 

tệ. 

Ngân hàng Ngoại thương VN cấp tín dụng trung và dài hạn bằng ngoại 

tệ cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu nhằm mục đích: 

- Nhập khẩu máy móc thiết bị của nước ngoài và chi phi vận tải bảo 

hiểm. 

- Gúp vốn liờn doanh sản xuất hàng xuất khẩu (nếu cú nguồn trả nợ và 

chỉ cho vay bổ sung). 

Ngân hàng Ngoại thương VN không cho vay ngoại tệ để: 

 +Trả nợ cho vay ngân hàng và các tổ chức  kinh tế trong nước. 
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 +Bán lại cho Ngân hàng Nhà nước hoặc ngân hàng thương mại 

để lấy tiền Việt nam. 

Ngân hàng Ngoại thương VN cấp tín dụng trung và dài hạn bằng VND 

cho các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu nhằm mục đích: 

- Mua sắm máy móc thiết bị trong nước. 

- Gúp vốn liờn doanh. 

Thời hạn cho vay được xác định căn cứ vào yêu cầu của dự án, các 

nguồn trả nợ và khả năng thu hồi vốn. Do khả năng nguồn vốn Ngân hàng 

Ngoại thương VN cho vay chủ yếu trung hạn, chỉ cho vay dài hạn khi đó cú 

nguồn vốn xỏc định. 

Thời hạn cho vay tính từ khi bên vay nhận khoản vốn đầu tiên cho đến 

khi trả hết nợ. Thời gian ân hạn được tính tương ứng với thời gian xây dưng 

công trỡnh, đơn vị nhận tiền vay thi công công trỡnh, mua sắm thiết bị sản 

xuất thử. 

Tuỳ đặc điểm sản xuất kinh doanh và nguồn thu nợ mà ngân hàng và 

bên vay thoả thuận cỏc kỳ hạn nợ (thỏng, quý,...) và số tiền trả nợ từng kỳ. 

Đối với các công trỡnh xõy dựng mới, bờn vay khụng cú nguồn vốn 

nào khỏc, cú thể bắt đầu thu nợ gốc từ sau khi công trỡnh đưa vào sản xuất 

hoặc khai thác từng phần. 

Việc nghiờn cứu thời hạn tớn dụng xuất nhập khẩu có ý nghĩa quan 

trọng đối với việc quản lý tài sản của ngân hàng, nó một mặt nhằm thực hiện 

tốt các quy định về quản lý ngoại hối của Ngõn hàng Nhà nước, cho ngân 

hàng lập kế hoạch cân đối giữa huy động vốn và sử dụng vốn, đảm bảo tính 

thanh khoản của tài sản có đồng thời nâng cao hiệu quả, tăng vũng quay sử 

dụng vốn. Mặt khỏc thụng qua thời hạn tớn dụng của ngõn hàng phần nào 

thấy được sự tác động của nó đến tăng trưởng kinh tế. Với khoản vay ngắn 

hạn, thời gian thu hồi vốn ngắn, rủi ro tín dụng thấp và ngược lại với khoản 

vay dài hạn. Nếu ngân hàng chỉ nhỡn vào lợi nhuận của mỡnh thỡ chắc chắn 

khoản mục tớn dụng ngắn hạn sẽ được chú trọng phát triển, nhưng nếu nhỡn 

trờn bỡnh diện toàn bộ nền kinh tế: khi vốn ngắn hạn lớn, vốn đầu tư cho 

trung và dài hạn ít chứng tỏ sự ồ ạt trong đầu tư theo chiều rộng là chính, kinh 

doanh thương mại là chủ yếu. Vỡ vậy về lõu dài ngõn hàng cần nõng cao tỷ 

trọng tớn dụng trung và dài hạn, tạo sự tăng trưởng thật sự về mặt chất cho 

nền kinh tế. 
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3. Chớnh sỏch hạn mức tớn dụng 

Hạn mức tín dụng là giới hạn quan hệ tín dụng giữa ngân hàng với các 

đơn vị vay vốn. Cơ sở xác định hạn mức tín dụng cho mỗi đơn vị phụ thuộc 

tổng hạn mức tín dụng mà Ngân hàng Ngoại thương VN được phép cho vay 

và nhu cầu vốn vay của đơn vị. 

Tổng dư nợ các loại tại Ngân hàng Ngoại thương VN của một doanh 

nghiệp không vượt quá 10% vốn tự có của toàn hệ thống Ngân hàng Ngoại 

thương Việt nam (trừ trường hợp nợ khê đọng đó khoanh và cỏc khoản cho 

vay theo chỉ định của chính phủ). Tổng số vốn cho 10 doanh nghiệp vay nhiều 

nhất không vượt quá 30% tổng dư nợ cho vay của toàn hệ thống. 

Ngân hàng Ngoại thương VN được phép phán quyết cho vay ở các mức 

sau: 

 +Tớn dụng ngắn hạn:10 tỷ VND hoặc 1 triệu USD. 

 +Tớn dụng trung và dài hạn: 5 tỷ VND hoặc 1 triệu USD. 

Nhu cầu vốn tín dụng của các đơn vị thường rất đa dạng, liên tục thay 

đổi, vỡ vậy hạn mức tớn dụng ấn định thường không được xem là điều bắt 

buộc, mang tính pháp lý đối với ngân hàng. Ngân hàng Ngoại thương VN 

phân chia hạn mức tín dụng theo nhu cầu sử dụng vốn của các đơn vị như sau: 

* Hạn mức tín dụng cấp cho các đơn vị có nhu cầu vốn đều đặn hàng 

tháng, theo mùa vụ,.. thường bao gồm các đơn vị sản xuất gia công hàng xuất 

khẩu có hợp đồng ổn định, các đơn vị nhập khẩu vật tư hàng hoá phục vụ nhu 

cầu sản xuất thường xuyên, ngân hàng sẽ ra hạn mức cho vay từng quý hoặc 

mựa vụ. 

* Hạn mức tín dụng cấp cho các đơn vị có nhu cầu vốn thất thường: 

đây là loại phổ biến ở Ngân hàng Ngoại thương VN. Tín dụng cấp cho loại 

hỡnh này chủ yếu là tớn dụng ngắn hạn phục vụ nhu cầu chi trả, thanh toán 

trong quan hệ kinh doanh buôn bán của khách hàng. Hợp đồng tín dụng được 

thực hiện theo từng khoản vay khi khách hàng có nhu cầu. Khách hàng có thể 

rút vốn bất cứ lúc nào nằm trong hạn mức được ngân hàng cho phép. 

Hạn mức tín dụng trung và dài hạn cấp cho khách hàng bằng tổng mức 

đầu tư trừ đi nguồn vốn tự có của doanh nghiệp có thể huy động được, tối đa 

không vượt quá 80% tổng mức đầu tư. 

Nhu cầu vốn xuất phát từ sản xuất kinh doanh do đó có đơn vị có nhu 

cầu sử dụng quá hạn mức, ngược lại có đơn vị sử dụng chưa hết hạn mức. 

Chính vỡ vậy việc phõn chia hạn mức và việc vận dụng chớnh sỏch hạn mức 

tớn dụng đũi hỏi phải linh hoạt mềm dẻo đúng quy luật cung- cầu, đảm bảo 
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đồng vốn có hiệu quả. Theo quy định hiện hành chỉ có các đơn vị kinh tế quốc 

doanh mới được cấp hạn mức tín dụng và sử dụng hạn mức đó trong cả năm 

hoạt động. Ngân hàng có chính sách ưu tiên hạn mức đối với các đơn vị làm 

ăn có hiệu quả bằng cách cho vay vượt hạn mức nhưng đến cuối quý cuối 

năm phải điều chỉnh dư nợ của đơn vị không vượt quá hạn mức cho phép. 

 

4. Chớnh sỏch lói suất tớn dụng 

Một trong những việc liên quan đến quản trị kinh doanh vốn có nhiều 

biến động nhất trong năm 2002 của Ngân hàng Ngoại thương VN phải kể đến 

công tác điều hành lói suất của Hội đồng quản trị. Trong năm 2002, HĐQT đó 

19 lần ra Quyết định điều chỉnh lói suất để điều chỉnh 29 mức lói suất; trong 

đó lói suất tiền Tiết kiệm điều chỉnh 8 lần, lói suất nội bộ 12 lần, lói suất cho 

vay khỏch hàng 5 lần, lói suất tiền gửi của Tổ chức kinh tế 4 lần. Năm 2002 

không chỉ là năm có số lần thay đổi các mức lói suất nhiều nhất mà điều đáng 

ghi nhận trong công tác điều hành lói suất là năm 2002 đó chứng kiến nhiều 

chuyển biến tớch cực nhất trong việc thay đổi cơ chế điều hành lói suất cụ thể 

như sau: 

Lói suất VND: 

Cuộc chạy đua về huy động vốn giữa các ngân hàng năm nay diễn ra 

rất quyết liệt, thể hiện rừ nột qua lói suất huy động. Nhiều ngân hàng để lói 

suất tiền gửi của tổ chức tương đương lói suất huy động từ dân cư, liên tục 

phát hành kỳ phiếu, trỏi phiếu với lói suất xấp xỉ lói suất cho vay. Trước sức 

ép cạnh tranh gay gắt như vậy và để đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng tăng cao, 

lói suất huy động của Ngân hàng Ngoại thương VN năm nay đó cú những 

điều chỉnh khá lớn về cách thức quản lý và quy mụ. 

Kết quả là huy động vốn từ dân cư đó tăng được 2600 tỷ (+94%) – mức tăng 

cao nhất từ trước tới nay. 

+ Đối với lói suất cho vay: chuyển từ qui định lói suất cho vay theo 

khung sang quản lý theo cơ chế lói suất cho vay ưu đói. Đây là điều kiện 

thuận lợi để dư nợ tín dụng của Ngân hàng Ngoại thương VN đạt được bước 

đột phá (tăng 2500 tỷ trong vũng 4 thỏng chiếm 50% mức tăng cả năm). 

Lói suất ngoại tệ: 

Chuyển từ cơ chế qui định mức trần lói suất huy động tiết kiệm ngoại tệ sang 

cơ chế lói suất tham khảo. 
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Lần đầu tiên mức lói suất thưởng đó được áp dụng. Chủ tịch HĐQT đó ký 

quyết định thưởng thêm 0.2%/năm cho các chi nhánh huy động vốn ngoại tệ 

gửi về hội sở chính áp dụng từ 22.11.2002 đến hết 31.12.2002. 

 

5. Chính sách tỷ giá hối đoái 

Một chớnh sỏch tỷ giỏ hối đoái sai lầm thường là nguyên nhân chính 

gây ra cơn sốt ngoại tệ, đầu cơ ngoại tệ, thầm chí dẫn đến khủng hoảng tài 

chính tiền tệ. Vỡ vậy trong quỏ trỡnh hoạt động, Ngân hàng Ngoại thương 

VN đặc biệt chú trọng đến điều chỉnh tỷ giá hối đoái sao cho phù hợp với 

chính sách kinh tế đối ngoại của Nhà nước và góp phần làm ổn định, cân đối 

nguồn vốn ngoại tệ của ngân hàng, tránh những rủi ro hối đoái, đảm bảo đủ 

nguồn vốn ngoại tệ cung ứng cho nền kinh tế. Hiện nay nước ta áp dụng chính 

sách tỉ giá ổn định có điều chỉnh. Chính phủ can thiệp vào thị trường ngoại tệ 

bằng cách mua bán ngoại tệ nhằm ổn định tỉ giá qui định. Nhà nước qui định 

một mức tỉ giá chính thức và các NHTM thực hiện các giao dịch mua bán 

ngoại tệ xung quanh mức tỉ giá này theo một biên độ được Nhà nước cho 

phép. Tại Ngân hàng Ngoại thương VN hiện nay việc áp dụng tỉ giá cũng 

được thực hiện theo qui định trên. Ngân hàng áp dụng 3 loại tỉ giá: tỉ giá mua 

vào trên thị trường, tỉ giá bán ra và tỉ giá chuyển khoản. 

 

6. Chính sách đảm bảo tín dụng: 

Đối với các ngân hàng việc giảm bớt các rủi ro về vốn bao giờ cũng 

được đặt lên hàng đầu và chính sách đảm bảo tín dụng của Ngân hàng Ngoại 

thương VN cũng nhằm thực hiện tốt mục tiêu trên. 

Đảm bảo tín dụng được thực hiện thông qua hỡnh thức cơ bản là thế 

chấp, cầm cố tài sản và tớn chấp. Thế chấp cầm cố tài sản bằng việc bờn vay 

dựng tài sản thuộc quyền sở hữu hợp phỏp của mỡnh làm vật bảo đảm để vay 

vốn ngân hàng. Đến hạn trả nợ, nếu bên vay trả xong nợ thỡ ngõn hàng sẽ trả 

lại giấy tờ sở hữu tài sản đó nhận làm thế chấp, cầm cố cho bên vay. Ngược 

lại, nếu bên vay không trả được nợ hoặc trả không hết nợ thỡ ngõn hàng cú 

quyền bỏn tài sản thế chấp, cầm cố này để thu hồi khoản vốn mỡnh đó bỏ ra.  

Việc thế chấp, cầm cố tài sản ở Ngân hàng Ngoại thương VN được 

thực hiện theo qui chế thế chấp, cầm cố tài sản và bảo lónh vay vốn ngõn 

hàng ban hành kốm theo quyết định số 217/QĐ-NH ngày 17/08/1996 của 
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Thống đốc NHNN Việt nam và văn bản hướng dẫn của Ngân hàng Ngoại 

thương VN. 

- Đối tượng phải thế chấp cầm cố tài sản: 

Theo qui định hiện hành tất cả các đơn vị kinh tế ngoài quốc doanh khi 

vay vốn Ngân hàng Ngoại thương VN bắt buộc phải có tài sản để đảm bảo tín 

dụng. Các đơn vị thuộc loại hỡnh này bao gồm: doanh nghiệp tư nhân, công 

ty TNHH, công ty cổ phần, công ty liên doanh Việt nam và nước ngoài, công 

ty 100% vốn nước ngoài, HTX, hộ sản xuất cá thể. Các đơn vị kinh tế quốc 

doanh khi vay vốn ngân hàng không nhất thiết phải có tài sản làm đảm bảo tín 

dụng. 

- Vật đảm bảo, thế chấp, cầm cố: 

Tài sản được sử dụng là vật thế chấp, cầm cố mà Ngân hàng Ngoại 

thương VN chấp nhận là các tài sản đó cú sẵn và cỏc tài sản được xây cất, 

mua sắm từ vốn vay của ngân hàng. Tài sản thế chấp bao gồm bất động sản 

(quyền sử dụng đất đai, nhà cửa, công trỡnh xõy dựng,...) và cỏc động sản 

(phương tiện vận tải, kho hàng...). 

Tài sản thế chấp phải có các điều kiện sau: 

 + Tất cả cỏc tài sản này phải thuộc quyền sở hữu hợp lý, hợp 

phỏp của bờn vay hoặc tài sản của người khác tự nguyện cho bên vay sử dụng 

để làm thế chấp cho ngân hàng. 

 + Tài sản đang được sử dụng có hiệu quả, chưa dùng thế chấp, 

cho thuê, cho mượn, gán nợ hoặc chuyển quyền sở hữu dưới bất kỳ hỡnh thức 

nào. 

 + Đối với tài sản phải mua bảo hiểm theo qui định bắt buộc của 

pháp luật thỡ chủ sở hữu tài sản phải mua bảo hiểm đầy đủ cho tài sản. 

 + Tài sản thế chấp khụng nằm trong danh mục tài sản bị phỏp 

luật cấm. 

 + Tài sản thế chấp là kho hàng thỡ hàng hoỏ trong kho phải cũn 

nguyờn phẩm chất, cú thể bảo quản dài hạn mà khụng ảnh hưởng đến phẩm 

chất, qui cách, không bị lạc hậu về kỹ thuật... Kho hàng phải có đầy đủ những 

điều kiện về chống cháy, mất cắp và mọi nguyên nhân khác có thể làm giảm 

phẩm chất hàng hoá. 

 + Tài sản hỡnh thành từ vốn vay của ngõn hàng dựng để thế chấp 

khi vay, bên vay làm thủ tục thế chấp mà chưa có giấy tờ sở hữu hàng hoỏ thỡ 

trong quỏ trỡnh thực hiện ngõn hàng phải giỏm sỏt bổ sung đầy đủ giấy tờ sở 

hữu hàng hoá và hồ sơ tín dụng thế chấp theo đúng qui định của pháp luật. 
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Các tài sản bên vay đem cầm cố, Ngân hàng Ngoại thương VN chỉ 

nhận cầm cố bất động sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của bên vay, thông 

thường gồm: vàng bạc, đá quí, chứng chỉ có giá (do NHQD và Kho bạc Nhà 

nước phát hành) cũn thời hạn thanh toỏn, cỏc mỏy múc nhỏ cú giỏ trị lớn. 

Đảm bảo tín dụng bằng thế chấp, cầm cố tài sản là một hỡnh thức mà 

ngõn hàng sẽ chắc chắn thu hồi được nợ tuy nhiên mục tiêu của ngân hàng là 

tài trợ vốn cho các doanh nghiệp thực hiện kinh doanh có lói từ đó trả nợ 

được cho ngân hàng chứ không phải thu hồi nợ từ việc phát mại tài sản của 

khách hàng. Do đó biện pháp đảm bảo tín dụng bằng thế chấp, cầm cố tài sản 

chỉ phát huy tác dụng khi ngân hàng đó sử dụng mọi nỗ lực và biện phỏp thu 

hồi nợ khỏc nhau mà vẫn khụng thu được hiệu quả. Tại Ngân hàng Ngoại 

thương VN, bảo đảm tín dụng bằng tín chấp chiếm tới 60% dư nợ tín dụng, 

hỡnh thức này giảm được thủ tục phiền hà giữa ngân hàng và khách hàng và 

cho thấy việc sử dụng đồng vốn của ngân hàng trong sản xuất kinh doanh rất 

có hiệu quả. Vỡ vậy Ngõn hàng Ngoại thương VN trong việc triển khai công 

tác tín dụng thời gian qua đó chủ trương mở rộng qui mụ tớn dụng tài trợ xuất 

nhập khẩu thụng qua việc tỡm kiếm, khai thỏc nguồn hàng tin cậy khụng chỉ 

đối với đơn vị kinh tế quốc doanh mà cả với đơn vị kinh tế ngoài quốc doanh 

bằng cách vận dụng linh hoạt, sáng tạo qui định đảm bảo tín dụng ngân hàng, 

đẩy mạnh việc nghiên cứu, đánh giá khách hàng để tăng tỉ trọng đảm bảo tín 

dụng bằng tín chấp. 

 

7. Chớnh sỏch kiểm tra, giỏm sỏt việc sử dụng vốn 

Kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn được tiến hành từ khi phát tiền vay 

đến khi ngân hàng thu hồi được toàn bộ nợ, chấm dứt hợp đồng tín dụng. 

Công tác này ở Ngân hàng Ngoại thương VN được thực hiện một cách 

nghiêm ngặt, có sự giám sát và phối hợp chặt chẽ giữa các phũng ban chức 

năng quản lý và thực hiện tớn dụng với cỏc phũng nghiệp vụ. Vớ dụ khi đơn 

vị xuất khẩu muốn cấp tớn dụng phải xuất trỡnh bộ chứng từ thanh toỏn tại 

phũng thanh toỏn xuất khẩu, đồng thời cán bộ tín dụng thường xuyên kiểm 

tra, nắm bắt tỡnh hỡnh đơn vị và yêu cầu đơn vị định kỳ hàng tháng, quí, năm 

gửi đến ngân hàng báo cáo tài chính. 

Với đơn vị nhập khẩu muốn mở L/C phải gửi hồ sơ lên phũng tớn 

dụng, phũng tớn dụng xem xột thẩm định nếu đồng ý, sẽ lập hồ sơ cho vay và 

khi đó phũng thanh toỏn nhập khẩu sẽ mở L/C cho đơn vị này.  
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Khi giám sát việc sử dụng vốn nếu các trường hợp sau xảy ra, Ngân 

hàng Ngoại thương VN sẽ đỡnh chỉ việc cấp tớn dụng và cú biện phỏp xử lý: 

- Đơn vị sử dụng vốn vay không đúng mục đích ghi trong hợp đồng tín 

dụng. 

- Đơn vị vay vốn tự ý bỏn tài sản thế chấp mà ngõn hàng giao cho đơn vị tự 

quản lý. 

- Đơn vị vay vốn cung cấp cỏc tài liệu về tỡnh hỡnh tài chớnh của đơn vị 

mỡnh khụng trung thực. 

Tùy trường hợp và điều kiện cụ thể mà ngân hàng có biện pháp xử lý cụ 

thể như: thoả thuận cùng với đơn vị tỡm biện phỏp khắc phục, chấm dứt hợp 

đồng và yêu cầu đơn vị trả nợ cho ngân hàng, thu hồi nợ trước hạn, phát mại 

tài sản thế chấp, cầm cố để thu nợ, khởi kiện... 

Kiểm tra giỏm sỏt cũn được thực hiện thông qua phũng thanh tra ngõn 

hàng. Tại đây các mối quan hệ nghi vấn giữa cán bộ tín dụng và khách hàng 

được kiểm tra. Định kỳ hàng tuần thanh tra ngân hàng tiến hành kiểm tra hồ 

sơ để nắm bắt được doanh số cho vay và những sai phạm trong quá trỡnh cho 

vay. 

 

8. Chớnh sỏch thu nợ, gia hạn nợ và cỏc biện phỏp phũng ngừa rủi ro 

Mục tiêu của chính sách này là làm thế nào thu hồi được cả vốn và lói 

mà vẫn duy trỡ được mối quan hệ tốt đẹp giữa ngân hàng và khách hàng. Trên 

nguyên tắc khi hết thời hạn cho vay, khách hàng phải hoàn trả nhưng có thể 

do một số nguyên nhân như hàng hoá chưa bán được để thu hồi vốn, gặp phải 

những rủi ro trong quỏ trỡnh sản xuất kinh doanh, do ý thức đạo đức của 

khách hàng... mà khách hàng không hoàn trả đúng hạn. Tuỳ từng trường hợp 

cụ thể mà cán bộ tín dụng quản lý việc thu nợ ỏp dụng những biện phỏp thớch 

hợp.  

Việc thu nợ đối với các khoản vay trung và dài hạn được Ngân hàng 

Ngoại thương VN qui định quá trỡnh thu nợ như sau: 

- Nợ gốc thu theo thời hạn đó thoả thuận trong hợp đồng tín dụng, lói thu 

hàng thỏng. Trường hợp đặc biệt bên vay không có nguồn trả lói hàng 

thỏng thỡ giỏm đốc xét duyệt thu vào các tháng kế tiếp kể từ sau khi cụng 

trỡnh đưa vào sản xuất do hai bên thoả thuận trong hợp đồng. 

- Đến hạn trả nợ gốc và lói bờn vay phải chủ động chuyển tiền trả nợ. Nếu 

bên vay không chủ động ngân hàng được quyền trích tài khoản tiền gửi 

các loại của bên vay để thu nợ. Nếu tài khoản tiền gửi của bên vay không 
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đủ sẽ chuyển số tiền cũn lại sang nợ quỏ hạn và theo dừi thu khi tài khoản 

tiền gửi của khỏch hàng cú tiền. Số tiền lói chưa thu được hạch toán ngoại 

bảng. 

- Nguồn vốn bên vay dùng để trả nợ gồm toàn bộ khấu hao cơ bản hỡnh 

thành từ vốn vay, một phần lợi nhuận, cỏc quĩ và nguồn vốn khỏc cú thể 

huy động được. Bên vay có thể trả nợ trước cho ngân hàng sau khi thông 

báo bằng văn bản cho ngân hàng. 

Với tiền vay ngắn hạn Ngân hàng Ngoại thương VN qui định việc thu 

nợ như sau: 

- Đơn vị vay vốn có thể nộp tiền bán hàng vào bên có tài khoản vay hoặc 

trích từ tài khoản tiền gửi để trả nợ. 

- Trường hợp khoản vay vượt hạn mức tín dụng, ngân hàng chấm dứt phát 

tiền vay mới, trích tài khoản tiền gửi của bên vay để thu nợ. Nếu tài khoản 

tiền gửi của bên vay không đủ trả nợ, ngân hàng yêu cầu bên vay tỡm 

nguồn để trả nợ kịp thời. 

- Nếu bên vay không có nguồn nào để giảm dư nợ vượt mức, ngân hàng 

chuyển dư nợ vượt mức sang tài khoản cho vay thông thường với thời hạn 

tối đa là 30 ngày (không được gia hạn nợ). Sau thời hạn này ngân hàng thu 

theo lói phạt quỏ hạn. 

- Trường hợp cho vay ngoại tệ bên vay nhận nợ bằng ngoại tệ nào thỡ trả nợ 

gốc và lói bằng ngoại tệ đấy. Nếu bên vay không có loại ngoại tệ thích hợp 

thỡ cú thể sử dụng loại ngoại tệ tự do chuyển đổi khác hoặc đồng Việt nam 

qui đổi ra loại ngoại tệ cần thiết thông qua việc mua bán ngoại tệ của Ngân 

hàng Ngoại thương VN. 

- Đến hạn trả nợ bên vay nếu có lý do khách quan dẫn đến chậm trả thỡ bờn 

vay cú thể gửi văn bản đến Ngân hàng Ngoại thương VN xin gia hạn nợ. 

Giám đốc Ngân hàng Ngoại thương VN xem xét nếu thấy có thể gia hạn 

nợ được thỡ cho phộp làm thủ tục gia hạn nợ nhưng thời gian gia hạn nợ 

tối đa không được vượt quá thời hạn cho vay. Tổng cộng thời gian cho vay 

và thời gian gia hạn nợ không được quá 12 tháng. Các hợp đồng tín dụng 

có thời hạn cho vay từ 10 đến 12 tháng có thời hạn gia hạn nợ tối đa là 3 

tháng. 

 Cỏc biện phỏp phũng ngừa rủi ro tớn dụng tại Ngõn hàng Ngoại thương 

VN: 

Biện phỏp 1: làm tốt khâu thẩm định và phân tích khách hàng, kiểm tra, 

giỏm sỏt một cỏch tốt nhất việc sử dụng vốn của khỏch hàng.  
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Biện phỏp 2: Các đơn vị kinh doanh xuất nhập khẩu phải thực hiện 

thanh toán qua Ngân hàng Ngoại thương VN. Qua hoạt động này ngân hàng 

sẽ kiểm tra một cách chặt chẽ khoản tiền cho vay của mỡnh, khi cú tiền về 

ngõn hàng sẽ biết và thu hồi nợ ngay. 

Biện phỏp 3: khi đơn vị không trả được nợ theo đúng thời hạn thỡ ngõn 

hàng cú thể xem xột giảm mức lói suất, gia hạn nợ. 

Biện phỏp 4: đơn vị không có khả năng trả nợ sau khi ngân hàng đó ỏp 

dụng tất cả cỏc biện phỏp cần thiết, ngõn hàng buộc phải sử dụng biện phỏp 

phỏt mại tài sản thế chấp và cầm cố của doanh nghiệp. 

 

III. HOẠT ĐỘNG CHO VAY XUẤT NHẬP KHẨU CỦA NGÂN HÀNG NGOẠI 

THƢƠNG VN 

Từ khi thành lập đến nay Ngân hàng Ngoại thương VN vẫn là ngân 

hàng chủ lực trong cho vay xuất nhập khẩu. Doanh số cho vay của ngân hàng 

chủ yếu là phục vụ cho lĩnh vực xuất nhập khẩu, chiếm tỉ lệ 98% doanh số 

cho vay của ngân hàng. Ngân hàng Ngoại thương VN đó cú đóng góp rất to 

lớn cho những bước tăng trưởng trong hoạt động xuất nhập khẩu của Việt 

nam thời gian qua. 

Là ngân hàng có truyền thống trong thanh toán quốc tế, năm qua Ngân 

hàng Ngoại thương VN vẫn duy trỡ được thế mạnh và vị trí dẫn đầu trong 

lĩnh vực này, góp phần tích cực vào việc tăng trưởng XNK của đất nước. Năm 

2002, doanh số thanh toán xuất nhập khẩu qua Ngân hàng Ngoại thương VN 

đạt 10,2 tỷ USD, tăng 10,2% so với năm 2001, chiếm 28,4% kim ngạch xuất 

nhập khẩu hàng hoá của cả nước. Đây là lần đầu tiên doanh số thanh toán 

XNK của Ngân hàng Ngoại thương VN vượt qua ngưỡng 10 tỷ USD. 

 

1. Cho vay xuất khẩu 

Ngân hàng Ngoại thương VN cho vay đồng Việt nam với tất cả các 

doanh nghiệp kinh doanh hàng xuất khẩu. Ngân hàng Ngoại thương VN cho 

các doanh nghiệp xuất khẩu vay nhằm mục đích xây dựng cơ sở vật chất, kỹ 

thuật, mua sắm máy móc thiết bị trong nước, chi trả chi phí xây lắp, góp vốn 

liên doanh sản xuất hàng xuất khẩu, gia công chế biến và thu mua các mặt 

hàng xuất khẩu như hàng thủ công mỹ nghệ, hàng nông thổ sản, hàng thuỷ hải 

sản. 

Doanh số thanh toán xuất khẩu đạt 4,7 tỷ USD, tăng 5,7% so với năm 

2001, chiếm 28,3% kim ngạch xuất khẩu hàng hoá của cả nước. Các mặt hàng 
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đạt tỷ trọng cao trong doanh số thanh toán xuất khẩu qua Ngân hàng Ngoại 

thương VN là: Dầu thô (39,1%), Thuỷ sản (13,4%), Gạo (6,9%)v..v.. Đặc biệt 

là mặt hàng chiến lược dầu thô có doanh số thanh toán qua Ngân hàng Ngoại 

thương VN đạt 1.873 triệu USD, chiếm 58% kim ngạch xuất khẩu dầu thô của 

cả nước. 

Ngân hàng Ngoại thương VN đó liờn doanh với 2 doanh nghiệp Nhật bản 

thành lập Cụng ty cho thuê tài chính Việt nam (VinaLease-VLC). Đây là công 

ty cho thuê tài chính đầu tiên có ở Hà nội phục vụ cho những doanh nghiệp 

trong và ngoài quốc doanh. Ngân hàng Ngoại thương góp vốn liên doanh 40% 

và 2 doanh nghiệp Nhật bản 60% (The Long Term Credit Bank of Japan và 

Japan Leasing Corporation). Với tiềm lực dồi dào về tài chính, số vốn pháp 

định ban đầu hơn 10 triệu USD và kinh nghiệm tích luỹ trong lĩnh vực cho 

thuê tài chính, VLC sẽ cung cấp các dịch vụ cho thuê các loại tài sản gồm: 

thiết bị viễn thông, thiết bị y tế, nhà xưởng, máy móc công nghiệp, máy xây 

dựng, phương tiện giao thông, trang thiết bị văn phũng,... Với tiềm năng trên, 

VLC sẽ góp phần tạo sự phong phú cho hoạt động tài chính-ngân hàng, đáp 

ứng nhu cầu phát triển kinh tế, tăng khối lượng hàng xuất khẩu của Việt nam. 

 

2. Cho vay nhập khẩu 

Ngân hàng Ngoại thương VN cho các doanh nghiệp nhập khẩu vay để 

nhập khẩu hàng hoá chủ yếu bằng hỡnh thức cho vay ngoại tệ để mở L/C 

nhập khẩu. Ngân hàng Ngoại thương VN cũng thực hiện bảo lónh cho các tổ 

chức kinh tế trong nước nhập khẩu hàng hoá từ nước ngoài. Một điểm nổi bật  

trong hoạt động cho vay nhập khẩu là cho vay nhập khẩu hàng hoá để tạo vốn 

thu mua hàng xuất khẩu (tạm nhập, tái xuất). Có thể nói việc gắn nhập khẩu 

phục vụ sản xuất với thu mua hàng xuất khẩu là một giải pháp hiệu quả và 

sáng tạo của Ngân hàng Ngoại thương VN trong hoạt động tín dụng. Ngân 

hàng Ngoại thương VN sẵn sàng cho các doanh nghiệp vay ngoại tệ ngắn hạn 

để thanh toán các L/C atsight với thời hạn thoả thuận tuỳ theo từng hợp đồng 

tín dụng và hàng hoá nhập khẩu, thời gian dự trữ hàng hoá và chờ thời điểm 

có giá lợi nhất. Thông thường ngân hàng áp dụng thời hạn cho vay từ 3 đến 6 

tháng. Ngân hàng cũn tiến hành bảo lónh cho cỏc hoạt động này theo hỡnh 

thức mở L/C trả chậm. 

Cho vay bằng ngoại tệ để nhập hàng hoá chịu tác động của nhiều nhân 

tố như tỉ giá, tỡnh hỡnh kinh tế chớnh trị của đất nước, của khu vực... Chính 

vỡ vậy cho vay nhập khẩu tiềm ẩn trong nú rất nhiều rủi ro. 
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Doanh số thanh toán nhập khẩu đạt 5,5 tỷ USD, tăng 14,3% chiếm 

28,6% kim ngạch nhập khẩu hàng hoá của cả nước. Các mặt hàng đạt tỷ trọng 

cao trong doanh số thanh toán nhập khẩu qua Ngân hàng Ngoại thương VN là 

xăng dầu (26,2%), máy móc thiết bị (12,8%), sắt thép (7,3%)v..v..Riêng 

doanh số thanh toán xăng dầu – một hàng hoá có tầm quan trọng chiến lược 

qua Ngân hàng Ngoại thương VN đạt 1,5 tỷ USD, chiếm tới 72% kim ngạch 

nhập kẩu xăng dầu của cả nước.   

Trong bối cảnh nền kinh tế đang hướng vào xuất khẩu, số lượng các 

doanh nghiệp được cấp giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu ngày càng nhiều 

thỡ chiến lược gắn nhập khẩu phục vụ xuất khẩu của Ngân hàng Ngoại 

thương VN càng phát huy hiệu quả. Hoạt động này đó gúp phần nõng cao uy 

tớn của ngõn hàng trờn thương trường thế giới cũng như mở rộng, thu hút 

thêm khách hàng trong nước. Vốn ngoại tệ của ngân hàng cũng được tăng 

cường do khoản ký quĩ của doanh nghiệp được ngân hàng bảo lónh. 

 

3. Đánh giá hoạt động tín dụng xuất nhập khẩu của Ngân hàng Ngoại 

thƣơng VN 

- Những tồn tại và khó khăn: Bên cạnh những việc đó làm được cũng cũn 

nhiều tồn tại và khú khăn có ảnh hưởng xấu đến hoạt động của Ngân hàng 

Ngoại thương VN đó là: 

+ Mặc dù Ngân hàng Ngoại thương VN đó nỗ lực thu hồi nợ quỏ 

hạn và hạn chế phỏt sinh mới song nợ quỏ hạn vẫn luụn là ỏp lực lờn tỡnh 

hỡnh hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Ngoại thương VN. Số dư nợ 

quá hạn vẫn không giảm, cũn ở con số tương đối lớn (khoảng 1300 tỷ) 

chiếm 14% tổng dư nợ. Đặc biệt là nợ khó đũi tăng nhanh (là 800 tỷ). Như 

vậy tỉ lệ nợ quá hạn ở Ngân hàng Ngoại thương VN lớn hơn tỉ lệ nợ quá 

hạn so với tổng dư nợ được qui định ( <5% ) trong hoạt động giám sát từ 

xa của thanh tra Ngân hàng Nhà nước. Khi thực hiện bất cứ một hoạt động 

cho vay nào thỡ mục đích của ngân hàng cũng là làm thế nào thu hồi được 

cả vốn và lói tức là thu nợ được và không phát sinh nợ quá hạn. Nợ quá 

hạn lớn là một trong những nguyên nhân tạo sự "thừa vốn" của ngân hàng 

trong khi nền kinh tế lại thiếu vốn, nợ quá hạn cao sẽ dẫn đến tâm lý sợ rủi 
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ro khi quyết định cho vay của các cán bộ tín dụng làm ảnh hưởng đến việc 

cung cấp tín dụng cho nền kinh tế, đặc biệt là tín dụng xuất nhập khẩu - 

một lĩnh vực chứa rất nhiều rủi ro. 

+ Ngân hàng Ngoại thương VN chủ yếu là cho vay ngắn hạn. Điều 

này chứng tỏ ngân hàng mới chỉ chú trọng cho vay để thu mua hàng hoá 

xuất khẩu, nhập khẩu chứ tỉ lệ cho vay để xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật 

(cho vay trung và dài hạn) đảm bảo sự phát triển lâu dài cho nền kinh tế 

cũn thấp.  

Nguyên nhân của các tồn tại trên cần được xem xét cả yếu tố chủ quan lẫn 

khách quan cả về phía khách hàng, ngân hàng và Nhà nước. 

- Về phớa khỏch hàng:  

+ Do sự biến động về giá cả của thị trường (nhất là giá nông sản), 

khách hàng bán sản phẩm không đủ bù đắp chi phí nên không có đủ tiền 

trả nợ ngân hàng. 

+ Do thiếu vốn trung hạn nờn một số doanh nghiệp vay vốn ngắn 

hạn để dùng vào xây dựng cơ bản (như Dệt Nam định) không trả nợ đúng 

hạn phải chuyển sang nợ quá hạn. 

+ Khách hàng sử dụng vốn sai mục đích dẫn tới chỗ khó khăn về tài 

chính, nhập khẩu ồ ạt các mặt hàng làm thị trường bị ứ đọng. 

Đối với bộ phận các doanh nghiệp /90, doanh nghiệp /91 phần lớn 

đều có tỡnh hỡnh tài chớnh khả quan, cú định hướng hoạt động chắc chắn 

tạo sự tin tưởng, ổn định cho các nhà đầu tư. Tuy nhiên ở một số doanh 

nghiệp vốn được Nhà nước cấp quá nhỏ trong khi nhiệm vụ được giao lại 

quá lớn, tỡnh hỡnh sản xuất kinh doanh gặp nhiều khú khăn. Do nguyên 

nhân từ định hướng chiến lược phát triển đến giải pháp kinh tế kỹ thuật, sự 

biến dộng của thị trường... đó làm cho lỳc này cung lớn hơn cầu, lúc khác 

cầu lớn hơn cung, biến động lớn của thị trường gây nên lỗ trong kinh 

doanh từ đó tác động đến khả năng trả nợ vốn vay của ngân hàng. 

- Về phía Nhà nước: 
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+ Các doanh nghiệp đặc biệt là các tổng công ty có nhu cầu vốn lớn 

trong khi hạn mức đầu tư tối đa vào các doanh nghiệp trên bị hạn chế bởi 

Pháp lệnh Ngân hàng và Luật Tổ chức tín dụng. Pháp lệnh Ngân hàng qui 

định ngân hàng không được phép cho doanh nghiệp vay quá 10% vốn tự 

có và các quĩ của ngân hàng, tổng dư nợ 10 khách hàng vay nhiều nhất 

không vượt quá 30% tổng dư nợ tín dụng. Trong khi đó khách hàng của 

Ngân hàng Ngoại thương VN thường là các khách hàng lớn, có nhu cầu 

lớn về tín dụng. Mâu thuẫn giữa thừa vốn của ngân hàng mà các doanh 

nghiệp lại thiếu vốn là mâu thuần cần giải quyết. 

+ Nền kinh tế đang trong quá trỡnh chuyển đổi do vậy chính sách, 

cơ chế của Nhà nước cũng luôn luôn thay đổi và đi tới hoàn thực hiện. Quá 

trỡnh thay đổi đó nhiều khi là cho doanh nghiệp chuyển hướng không kịp, 

không giải phóng được vốn và khó khăn trong việc trả nợ ngân hàng. Ví 

dụ chỉ thị cấm rừng của Chính phủ làm cho các doanh nghiệp chế biến 

kinh doanh mặt hàng lâm sản bị đọng vốn. Nhiều khi do chính bản thân cơ 

chế sinh ra. Ví dụ việc cấp nhiều quota nhập phân bón, sắt thép cho các 

đơn vị nhập khẩu hàng ồ ạt về một lúc dẫn đến giá giảm, không bù đắp nổi 

chi phí, nhiều đơn vị bị thua lỗ, không trả được vốn ngân hàng. 

+ Mặt khác về qui định thế chấp và cầm cố tài sản theo Nghị định 

85/CP ngày 17/12/1996 thỡ cỏc doanh nghiệp chỉ được vay tối đa là 70% 

giá trị tài sản thế chấp. Tài sản thế chấp chủ yếu là đất đai, khách sạn, nhà 

xưởng rất khó chuyển nhượng và giảm giá liên tục nên nếu phát mại ngay 

để thu hồi vốn sẽ dẫn đến bị thua lỗ mặt khác nếu để lâu tài sản xuống cấp 

cũng bị giảm giá trị. 

- Về phớa ngõn hàng: 

+ Trước hết, nhỡn vào vốn huy động của ngân hàng, vốn huy động 

chủ yếu là vốn ngắn hạn, vỡ vậy ngõn hàng chỉ đáp ứng được một phần 

vốn trung và dài hạn của các doanh nghiệp. 

+ Chính sách của ngân hàng có một số điều chưa hợp lý. 
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Thứ nhất: chớnh sỏch lói suất: lói suất cho vay chưa hợp lý, chưa 

mang tính cạnh tranh. Lói suất cho vay của ngõn hàng gần như ngang với 

mức lói suất trần của Ngõn hàng Nhà nước.  

Thứ hai: chính sách đảm bảo tín dụng của ngân hàng chưa thực sự 

tạo điều kiện cho các doanh nghiệp và đảm bảo khả năng thu hồi vốn của 

ngân hàng. Công tác thẩm định tín dụng cũn mang nặng tớnh hỡnh thức. 

Sự xuất hiện và hoạt động có hiệu quả của các ngân hàng liên doanh 

và chi nhánh ngân hàng nước ngoài trong lĩnh vực xuất nhập khẩu cũng 

làm giảm hiệu quả tín dụng xuất nhập khẩu của Ngân hàng Ngoại thương 

VN. Các ngân hàng này không bị khống chế bởi hạn mức cho vay một 

doanh nghiệp 10% vốn tự có và quĩ dự trữ, họ sẵn sàng cung cấp cho 

khách hàng không những đầu vào mà cũn tỡm cả đầu ra, tỡm thị trường 

xuất khẩu cho khách hàng. 
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CHƢƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG 

CHO VAY XUẤT NHẬP KHẨU TẠI NGÂN HÀNG NGOẠI THƢƠNG 

VIỆT NAM 

 

I. ĐỊNH HƢỚNG CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU TRONG GIAI 

ĐOẠN 2003-2005 

 

1. Định hƣớng chung của nhà nƣớc về hoạt động XNK trong giai đoạn 

2003-2005 

Bước vào những năm đầu tiờn của thế kỷ mới (2003-2005), tỡnh hỡnh 

trong nước và bối cảnh quốc tế có nhiều thuận lợi và cơ hội lớn, đồng thời 

cũng đặt ra nhiều khó khăn và thách thức đối với nền kinh tế nói chung và 

hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam nói riêng. Thế và lực của nước ta 

mạnh hơn nhiều so với trước, chính trị – xó hội tiếp tục ổn định, thể chế kinh 

tế thị trường đó bước đầu hỡnh thành và vận hành cú hiệu quả, năng lực sản 

xuất và kết cấu hạ tầng kinh tế - xó hội đó tạo ra tiền đề cần thiết cho bước 

phát triển mới…. 

Cùng với sự phát triển chung cửa nền kinh tế, hoạt động xuất nhập 

khẩu của Việt Nam trong thời gian qua cũng đạt được những thành tựu đáng 

ghi nhận, tạo động lực lớn cho các ngành sản xuất hướng tới những kết quả 

tốt hơn nữa theo chính sách chủ chương khuyến khích của nhà nước. Dưới 

đây là định hướng phát triển hoạt động xuất nhập khẩu trong giai đoạn 2003 -

2005. 

Nhà nước chủ chương tiếp tục mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại theo 

hướng đa phương hoá, đa dạng hoá; chủ động hội nhập kinh tế quốc tế theo lộ 

trỡnh phự hợp với điều kiện của nước ta và bảo đảm thực hiện những cam kết 

trong quan hệ song phương và đa phương như AFTA, APEC, Hiệp định 

thương mại Việt –Mỹ, tiến tới gia nhập WTO. 

Nhà nước cũng có chính sách khuyến khích mạnh mẽ mọi thành phần 

kinh tế tham gia sản xuất, kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hoá và dịch vụ; 

nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển mạnh những sản phẩm hàng hoá và 

dịch vụ có khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế; giảm mạnh xuất khẩu 

sản phẩm thô sơ chế, tăng nhanh tỷ trọng sản phẩm chế biến và tỷ lệ nội địa 

hoá trong sản phẩm; …. 

Tăng nhanh tổng kim ngạch xuất khẩu để tiến tới cân bằng xuất nhập; 

bảo đảm nhập khẩu những vật tư, thiết bị chủ yếu, có tác động tích cực đến 
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sản xuất kinh doanh. Tạo thị trường ổn định cho một số loại mặt hàng nông 

sản thực phẩm và hàng công nghiệp có khả năng cạnh tranh.; tỡm kiếm cỏc 

thị trường cho mặt hàng xuất khẩu mới. Nâng cao chất lượng các mặt hàng 

xuất khẩu, tăng thêm thị phần ở các thị trường truyền thống, tiếp cận và mở 

rộng các thị trường mới. 

Tổng kim ngạch xuất khẩu trong 3 năm 2003-2005 phấn đấu đạt 

khoảng 87 tỷ USD, với mức tăng hàng năm là 16%. Nhóm hàng công nghiệp 

và tiểu thủ công nghiệp chiếm 70% tổng kim ngạch xuất khẩu, tăng bỡnh 

quõn hàng năm là 15,9%; trong đó, nhóm hàng công nghiệp tiêu dùng và tiểu 

thủ công nghiệp chiếm 43% kim ngạch. xuất khẩu công nghiệp, tăng bỡnh 

quõn hàng năm 22%. Nhóm hàng nông, lâm, thuỷ sản chiếm 30% tổng kim 

ngạch xuất khẩu, tăng bỡnh quõn hàng năm 16,2%.  

Tổng kim ngạch nhập khẩu trong năm 2003-2005 sẽ khoảng 90 tỷ 

USD, tăng bỡnh quõn hàng năm 15%, trong đó nhóm hàng máy móc, thiết bị 

và phụ tùng chiếm 32,6% tổng kim ngạch nhập khẩu, tăng bỡnh quõn hàng 

năm 17,2%; nhóm hàng nguyên vật liệu chiếm 63,5%, tăng bỡnh quõn hàng 

năm 13,9%; nhóm hàng tiêu dùng chiếm khoảng 3,9%, bằng năm năm trước. 

 

2. Định hƣớng của ngân hàng Ngoại thƣơng Việt nam về hoạt động cho 

vay xuất nhập khẩu trong thời gian tới 

Năm 2002, Ngân hàng Ngoại thương VN đó nỗ lực vượt qua nhiều khó 

khăn cũng như nhiều thử thách, đồng thời nõng cao trỡnh độ hoạt động để 

tăng sức cạnh tranh và chuẩn bị sẵn sàng cho môi trường hoạt động khắc 

nghiệt của những năm sắp tới để tiếp tục phát huy là ngân hàng có thế mạnh 

trong hoạt động cho vay xuất nhập khẩu. Trên cơ sở định hướng chiến lược 

của Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Ngoại thương VN đó vạch ra phương 

hướng hoạt động trong thời gian tới với một số nội dung chính như: Tăng 

nguồn vốn huy động, mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng tín dụng, tăng 

cường đổi mới công nghệ, chú trọng đào tạo nguồn nhõn lực,… 

Bờn cạnh việc duy trỡ thế mạnh trong cỏc hoạt động như chuyển tiền 

và nhờ thu, Ngân hàng Ngoại thương VN chủ trương nâng cao trỡnh độ 

nghiệp vụ thanh toán tín dụng chứng từ. Trong phương thức thanh toán này, 

quan hệ giữa khách hàng và ngân hàng khá khăng khít, thông qua đó, Ngân 

hàng Ngoại thương VN có thể áp dụng những dịch vụ mang lại lợi ích cho cả 

hai bên như tài trợ hàng xuất khẩu, chiết khấu bộ chứng từ, . . . Trên cơ sở 
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định hướng của Nhà nước, Ngân hàng Ngoại thương VN cố gắng đẩy mạnh 

tài trợ xuất khẩu đồng thời tích cực hỗ trợ lĩnh vực nhập khẩu, xăng dầu, hoá 

chất, tân dược. Trong tương lai, Ngân hàng Ngoại thương VN sẽ chú trọng 

phát triển mạnh hoạt động cho vay xuất khẩu. 

Mục tiêu cụ thể của Ngân hàng Ngoại thương VN là phấn đấu để đạt tỷ 

trọng sử dụng phương thức tín dụng chứng, từ chiếm khoảng 60% trong mảng 

thánh toán quốc tế (trung bỡnh trong cỏc năm trước tỷ lệ này là 45-50%), từ 

đó sẽ làrn tăng phần đóng góp của hoạt động thanh toán quốc tế vào tổng thu 

nhập của Ngân hàng Ngoại thương VN. Trên cơ sở phát triển này, Ngân hàng 

Ngoại thương VN sẽ tăng cường hơn nữa hoạt động cho vay xuất nhập 

khẩu… 

Tín dụng cho vay xuất nhập khẩu cũng sẽ được Ngân hàng Ngoại 

thương VN quan tâm mở rộng là năm 2003, theo định hướng của Nhà nước, 

hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam sẽ có nhiều chuyển biến tích cực do 

thị trường ngày càng có xu hướng vươn xa nhờ vào các Hiệp định kinh tế 

song phương và đa phương mà Việt Nam đó ký kết với nước ngoài. Sự phát 

triển hoạt động xuất nhập khẩu sẽ đũi hỏi nhu cầu lớn về vốn, đây là cơ hội, 

đồng thời cũng là thách thức đối với các ngân hàng nói chung và Ngân hàng 

Ngoại thương VN nói riêng trong việc cung cấp các hỡnh thức cho vay. 

Để thực hiện tốt các mục tiêu, định hướng đó đề ra ở trên, Ngân hàng 

Ngoại thương VN cần phải từng bước cải thiện vị trí của mỡnh trong lĩnh vực 

hoạt động cho vay xuất nhập khẩu đang ngày càng trở nên sôi động và cần có 

kế hoạch khắc phục những điểm yếu đồng thời phát huy thế mạnh của mỡnh. 

Sau đây là một số giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động cho vay 

xuất nhập khẩu tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam.  

 

II. CÁC GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ 

 

1. Giải phỏp 

1.1. Củng cố công tác chỉ đạo về hoạt động cho vay xuất nhập khẩu 

Từ trước tới nay, mảng hoạt động kinh doanh đối ngoại đó được chứng 

minh là ngày càng cú vai trũ quan trọng đối với sự phát triển của một ngân 

hàng thương mại khi mà xu hướng toàn cầu hoá nền kinh tế trở nên mạnh mẽ 

hơn. Chính vỡ lý do trờn, ban lónh đạo Ngân hàng Ngoại thương VN cần có 

chương trỡnh chỉ đạo sâu sắc và tích cực hơn nữa đối với hoạt động cho vay 

xuất nhập khẩu. Căn cứ vào định hướng của Nhà nước cũng như yêu cầu, 
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triển vọng của mỡnh, hàng năm, Ngân hàng Ngoại thương VN phải đưa ra 

được những chỉ tiêu cụ thể phát triển hoạt động cho vay xuất nhập khẩu, đồng 

thời có tổng kết đánh giá, tổ chức rút kinh nghiệm một cách nghiêm túc và 

hiệu quả. Trên thực tế, công tác chỉ đạo được đánh giá là rất quan trọng. Thực 

hiện tốt công tác này sẽ tạo điều kiện cho hoạt động cho vay xuất nhập khẩu 

tiến hành trôi chảy và đạt kết quả khả quan. 

 

1.2. Tăng nguồn vốn huy động 

Tăng trưởng nguồn vốn huy động là mục tiêu hàng đầu của cấc ngân 

hàng thương mại. Cũng như những ngân hàng khác, Ngân hàng Ngoại thương 

VN ý thức được rằng nguồn vốn lớn và ổn định sẽ tạo đà cho việc thực hiện  

thành công các nhiệm vụ khác của Ngân hàng, trong đó có hoạt động cho vay 

nhập khẩu. Để đạt được mục tiêu tăng trưởng vốn, trước hết, Ngân hàng 

Ngoại thương VN cần hoàn thiện các hỡnh thức huy động vốn truyền thống 

như tiết kiệm, tiền gửi. Bên cạnh đó, Ngân hàng nên chú trọng mở rộng hơn 

nữa các hỡnh thức huy động khác để tỡm kớếm thờm cỏc nguồn vốn bổ sung 

như vốn uỷ thác, tiền ký quỹ,…. 

Để thu hút vốn có hiệu quả, điều cần thiết là Ngân hàng Ngoại thương 

VN phải có chính sách lói suất tiền gửi hợp lý bởi lói suất thường là mối quan 

tâm đầu tiên khi khách hàng đến gửi tiền và đây cũng chính là một trong 

những công cụ tiền tệ cạnh tranh giữa các ngân hàng. 

Ngoài ra, Ngân hàng Ngoại thương VN cần tiếp tục phát huy thế mạnh 

hàng đầu của mỡnh trong lĩnh vực thanh tóan không dùng tiền mặt, đặc biệt là 

nghiệp vụ phát hành và thanh tóan thẻ. Làm tốt công tác này cũng là điểm 

quan trọng dẫn đến thành công trong việc thu hút tiền tệ vào Ngân hàng. 

 

1.3. Đa dạng hoá các hỡnh thức cho vay 

Đây là yêu cầu bức thiết không chỉ đối với Ngân hàng Ngoại thương 

VN mà cả hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam, Hiện nay, nghiệp vụ  

xuất nhập khẩu của chúng ta cũn đơn điệu, chủ yếu được các dạng thức cổ 

điển. Trên thực tế, trong thời gian gần đây, việc thanh toán những mặt hàng 

chủ lực của Việt Nam đều được tiến hành gần như tối đa qua các chi nhánh 

nước ngoài. Trong thời gian sắp tới, Ngân hàng Ngoại thương VN cần nghiên 

cứu đưa thêm những hỡnh thức mới vào danh mục cho vay xuất nhập khẩu. 

Đa dạng hoá loại hỡnh cho vay sẽ giỳp Ngân hàng Ngoại thương VN đáp ứng 

được nhiều hơn nhu cầu phong phú của khách hàng, thu hút được một số 
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lượng lớn hơn các doanh nghiệp xuất nhập khẩu về hoạt động qua Ngân hàng 

Ngoại thương VN, từ đó góp phần tăng thu nhập và nâng cao uy tín của Ngân 

hàng. Trước mắt, ngân hàng cần chuẩn bị về cơ bản cơ sở vật chất và con 

người cho nghiệp vụ cho vay xuất nhập khẩu như các thiết bị tài trợ xuất nhập 

khẩu hiện đại, hệ thống các văn bản hướng dẫn thủ tục yà quy trỡnh thực hiện 

tài trợ một cỏch đầy đủ, thuận tiện và dễ hiểu đối với cả nhân viên và khách 

hàng; song song với những việc đó, Ngân Hàng cũng cần phải có một đội ngũ 

nhân viên am hiểu nghiệp vụ thanh toán quốc tế và cho vay xuất nhập khẩu.   

 

1.4. Kết hợp đồng bộ và hiệu quả các chính sách nhằm thúc đẩy hoạt động 

cho vay xuất nhập khẩu  

Trước hết, Ngân hàng Ngoại thương VN cần xây dựng chính sách 

khách hàng trên cơ sở kết hợp chặt chẽ và đồng bộ với các chính sách khác 

như thanh toán quốc tế, tín dụng, marketing... Nói cách khác, Ngân hàng 

Ngoại thương VN nờn cú chớnh sỏch lợi ớch tổng thể (lói suất cho vay xuất 

nhập khẩu, phớ mở L/C, phớ thanh toỏn, chờnh lệch giỏ mua bỏn ngoại tệ...) 

gắn liền với từng khỏch hàng. Thụng qua quỏ trỡnh này, cỏc kế hoạch mục 

tiờu cụ thể cũng như biện pháp thực hiện các nghiệp vụ cho vay sẽ được xác 

lập. Ngân hàng Ngoại thương VN cần xây dựng chiến lược hệ thống khách 

hàng, có chương trỡnh cụ thể về số khỏch hàng thu hỳt được của từng năm 

hay số khách hàng phân theo từng loại, từng khu vực và thị trường ra sao. 

Một điểm cần chỳ ý trong chớnh sỏch khỏch hàng là việc lựa chọn khỏch 

hàng để cung cấp các ưu đói trong quỏ trỡnh cho vay xuất nhập khẩu. Về 

nguyờn tắc, Ngõn hàng Ngoại thương VN phải đặt ra các tiêu chuẩn nhập 

khẩu, kim ngạch xuất khẩu hoặc thị trường xuất khẩu... Ngân hàng Ngoại 

thương VN cũng nên đẩy mạnh hơn nữa công tác đơn giản hoá các thủ tục 

ngân hàng, hạ biểu phí dịch vụ, giảm thời gian thẩm định hồ sơ xin cho vay, 

giảm thời gian kiểm tra xử lý các chứng từ,... đảm bảo phục vụ khách hàng 

nhanh chúng, thuận tiện và an toàn. Ngoài ra, Ngân hàng cần phát triển hơn 

nữa dịch vụ tư vấn và môi giới cho khách hàng về nghiệp vụ thanh toán quốc 

tế và tín dụng xuất nhập khẩu, cụ thể như: Cung cấp các phân tích sâu về xu 

hướng biến động của thị trường, những hướng dẫn cụ thể về ỏp dụng cỏc 

cụng cụ phũng ngừa rủi ro; tư vấn cho khách hàng trong việc lựa chọn các 

điều kiện thanh toán phù hợp với từng thị trường, giới thiệu cho khách hàng 

các nhà xuất nhập khẩu. 



 

HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM 67 

Thứ hai, đối với nhân viên thực hiện nghiệp vụ cho vay xuất nhập 

khẩu, Ngân hàng Ngoại thương VN nên có cơ chế khuyến khích về tiền 

lương, tiền thưởng dành cho những người hoàn thành tốt công việc, đồng thời 

có cơ chế thu nhập hấp dẫn để lôi kéo chuyên gia giỏi trong hoạt động thanh 

toán quốc tế về làm việc tại Ngân hàng. Chính sách này cần được xem xét 

thực hiện đồng thời cùng các chính sách nói trên bởi vỡ khuyến khớch về mặt 

vật chất sẽ tạo động cơ thúc đẩy nhân viên nỗ lực làm việc tốt hơn nữa, từ đó 

sẽ góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả của nghiệp vụ cho vay xuất 

nhập khẩu. 

 

1.5. Đầu tư đổi mới hệ thống công nghệ thanh toán 

Ngày nay, sự tham gia của các phương tiện vật chất thiết bị đó trở 

thành nhõn tố chớnh trong cỏc ngõn hàng hiện đại để nâng cao chất lượng 

phục vụ khách hàng và củng cố thêm tính chuyên nghiệp hoỏ của nhõn viờn 

tiếp xỳc, giỳp họ xử lý cỏc dịch vụ với tốc độ nhanh hơn và chính xác hơn, 

giảm bớt những hành động mang tính thủ công. 

Vỡ những tỏc dụng rất lớn đó, Ngân hàng Ngoại thương VN nên dành 

sự quan tâm thích đáng tới việc đầu tư nâng cấp máy móc thiết bị, mạng cục 

bộ và hệ thống truyền thông trực tuyến (on-line). Mặt khác, để phục vụ cho 

công tác thống kê, báo cáo và quản lý, Ngõn hàng Ngoại thương VN cần khẩn 

trương thiết kế phần mềm tin học liên quan đến đối tượng khách hàng, ngành 

hàng xuất nhập khẩu, thị trường xuất nhập khẩu, kim ngạch xuất nhập khẩu 

của từng khách hàng. Hoàn thiện, nâng cao công nghệ thanh toán, xử lý và 

cung cấp thụng tin và điều quan trọng thúc đẩy hoạt động kinh doanh ngân 

hàng nói chung và nghiệp vụ cho vay nhập khẩu nói riêng trong điều kiện 

cạnh tranh ngày càng khốc liệt giữa các ngân hàng. 

 

1.6. Tăng chường công tác tổ chức đào tạo và nâng cao trỡnh độ nghiệp vụ 

cho đội ngũ cán bộ ngân hàng trong hoạt động xuất nhập khẩu  

Trỡnh độ nghiệp vụ của nhân viên tiếp xúc giữ vai trũ chủ đạo và góp 

phần tích cực trong việc tạo ra những dịch vụ ngân hàng có chất lượng cao. 

Sự tham gia của họ nhằm tạo ấn tượng đẹp về hỡnh ảnh ngõn hàng. Nhận 

thức được điều đó,  Ngân hàng Ngoại thương VN cần nhanh chóng tăng 

cường cả về mặt số lượng và về chất lượng đối với đội ngũ nhân viên phụ 

trách hoạt động thanh toán quốc tế và tín dụng. Trước hết, cần xây dựng và 

duy trỡ tỏc phũng giao dịch lịch sự, văn minh, chất lượng phục vụ tốt .  
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Bên cạnh đó, Ngân hàng Ngoại thương VN cần có một sự đầu tư không 

nhỏ trong việc lập ra cỏc khoá đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho các nhân 

viên về nghiệp vụ thanh toán quốc tế, kinh doanh xuất nhập khẩu và luật quốc 

tế, hướng dẫn họ sử dụng các công nghệ phần mềm áp dụng trong thanh toán 

và các kiến thức có liên quan khác. Trong thời gian tới, Ngân hàng Ngoại 

thương VN cần phải xây dựng cho mỡnh một trung tõm đào tạo riêng, đây sẽ 

và nơi chuyên để tập huấn nghiệp vụ. Có như vậy thỡ mới tập trung và nõng 

cao được, hiệu quả của công tác đào tạo, đáp ứng được đũi hỏi của Ngân hàng 

Ngoại thương VN trong những năm tới. 

 

2. Kiến nghị 

2.1. Đối với nhà nước 

Để hoạt động cho vay xuất nhập khẩu thực sự trở nên sôi động thỡ 

trước hết hoạt động xuất nhập khẩu phải được mở rộng và phát triển. Muốn 

vậy, Nhà nước cần có biện pháp cải tổ hơn nữa bộ máy ngoại thương, thủ tục 

hải quan, thuế suất xuất nhập khẩu. Cần tinh giảm bộ máy quản lý, sắp xếp lại 

cỏc DNNN chuyờn kinh doanh hàng xuất khẩu, khuyến khớch giảm giỏ thành 

sản phẩm, tăng năng suất lao động trong khu vực làm hàng xuất khẩu. Bộ 

Thương mại có thể phối hợp với các Bộ, ngành hữu quan xây dựng chương 

trỡnh xỳc tiến việc mở rộng thị trường xuất nhập khẩu hàng hoá và dịch vụ 

của Việt Nam. Bộ Kế hoạch và đầu tư nên cùng các Bộ ngành có lên quan kết 

hợp với các địa phương tăng cường biện pháp thu hút vốn đầu tư và những 

nguồn lực khoa học, công nghệ cũng như trỡnh độ quản lý tiên tiến của nước 

ngoài.  

Ngoài ra, Nhà nước cần ban hành các cơ chế hỗ trợ những ngân hàng 

tham gia xuất nhập khẩu. Hiện nay, với chính sách mở cửa nền kinh tế, Việt 

Nam đó thu hỳt sự quan tõm của khỏ nhiều cỏc ngõn hàng trờn thế giới. Bờn 

cạnh những lợi ớch thu được nhờ sự mở rộng thị trường tài chính, việc các 

ngân hàng nước ngoài mở chi nhánh hay liên doanh tại Việt Nam đó đặt các 

ngân hàng trong nước vào thế cạnh tranh khốc liệt. Với những thế mạnh về 

vốn, công nghệ cùng kinh nghiệm kinh doanh trên thương trường, những 

ngân hàng này đang dần chiếm lĩnh thị trường tín dụng của các ngân hàng nội 

địa, đặc biệt trong lĩnh vực xuất nhập khẩu một lĩnh vực quan trọng với nhu 

cầu vốn lớn và khả năng mang lại doanh thu cũng như lợi nhuận cao. Trong 

khi đó, ngoài mục tiêu lợi nhuận, các ngân hàng thương mại Việt nam cũn cần 

phải thực hiện theo đúng đường lối chính sách kinh tế đối ngoại của Nhà 
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nước. Bởi vậy, trong cuộc cạnh tranh không cân sức, các ngân hàng trong 

nước cần sự hỗ trợ hơn nữa của Nhà nước như giảm thuế thu nhập trên phần 

thu từ cho vay xuất nhập khẩu hay trợ giúp về kỹ thuật và công nghệ. 

 

2.2. Đối với Ngân hàng Nhà nước 

Như đó biết, tỷ giỏ hối đoái là mối quan tâm hàng đầu của doanh 

nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu bởi nó ảnh hưởng rất lớn đến thu nhập quy 

về bản tệ của họ. Sự biến động tỷ giá cũng như tác động đáng kể đến hoạt 

động thanh toán quốc tế và cho vay xuất nhập khẩu của ngân hàng thương 

mại. Vỡ vậy, Ngõn hàng Nhà nước cần thực hiện chính sách quản lý ngoại hối 

và can thiệp về tỷ giỏ một cỏch linh hoạt, trỏnh để tỷ giá thay đổi quá lớn gây 

bất lợi cho hoạt động kinh doanh đối ngoại nói chung và hoạt động cho vay 

xuất nhập khẩu nói riêng tại các ngân hàng thương mại. 

Ngân hàng Nhà nước cần nhanh chóng có các giải pháp điều chỉnh cơ 

chế tín dụng để đảm bảo sự hoạt động nhất quán của Ngân hàng Ngoại 

thương VN, tránh tỡnh trạng bị cỏc ngõn hàng nước ngoài “lấn sân'' trong lĩnh 

vực thanh toán vỡ họ có được hoạt động tín dụng thuận lợi hơn. Hiện nay lợi 

thế của các ngân hàng nước ngoài là không bị khống chế bởi hạn mức cho 

vay, vỡ thế cỏc ngõn hàng này luụn sẵn sàng cung cấp cho khỏch hàng cả đầu 

vào lẫn đầu ra, cho vay xuất nhập khẩu và tỡm ra thị trường xuất khẩu cho 

khách hàng.  

Thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước đó cú nhiều cố gắng để tạo ra hành 

lang pháp lý cho hoạt động cho vay xuất nhập khẩu, ví dụ như các quy định 

cụ thể hướng dẫn việc bảo lónh phỏt hành L/C trả chậm. Tuy nhiờn, Ngõn 

hàng Nhà nước vẫn phải tập trung nỗ lực để hoàn thiện hơn nữa hệ thống văn 

bản pháp lý liên quan đến hoạt động ngân hàng nói chung và xuất nhập khẩu 

nói riêng.  

Tất cả những kiến nghị trên đây nhằm góp phần tạo môi trường kinh 

doanh thuận lợi cho nền kinh tế nói chung và hoạt động cho vay xuất nhập 

khẩu nói riêng. Việc thực hiện hoạt động cho vay xuất nhập khẩu có đạt được 

hiệu quả hay không cũn phụ thuộc rất nhiều vào sự cố gắng của bản thõn cỏc 

cỏn bộ và nhõn viờn của Ngõn hàng Ngoại thương VN. 
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KẾT LUẬN 

 

Trong bối cảnh quốc tế không thuận lợi, kinh tế Việt Nam năm qua đó 

đạt được những thành tựu đáng khích lệ. Tăng trưởng GDP đạt 7,04% - mức 

cao thứ hai trong khu vực sau Trung Quốc. Đầu tư trong nước đó tăng mạnh 

không những bù đắp được thiếu hụt do nguồn vốn FDI suy giảm mà cũn tạo 

đà cho tăng trưởng hầu hết các ngành, các khu vực kinh tế then chốt đều đạt 

kế hoạch đề ra từ đầu năm. Nền kinh tế tăng trưởng ổn định và hầu hết các chỉ 

số vĩ mô đều có những chuyển biến khả quan. 

Đóng góp vào thành tích chung, năm 2002, ngành ngân hàng cũng đó 

cú những chuyển biến hết sức tớch cực. Cơ chế chính sách trong lĩnh vực tiền 

tệ ngân hàng đang được từng bước hoàn thiện theo hướng thông thoáng, các 

công cụ của chính sách tiền tệ đó được sử dụng linh hoạt, đồng bộ theo 

nguyên tắc thị trường thực sự có tác dụng tích cực đẩy mạnh các mặt hoạt 

động ngân hàng. Bản thân hệ thống các Ngân hàng Thương mại Nhà nước 

cũng như cổ phần đều đang trong qua trỡnh tỏi cơ cấu và bước đầu đó gặt hỏi 

được những thành công nhất định. Bên cạnh những thuận lợi, hoạt động ngân 

hàng trong năm qua phải đối mặt với nhiều thách thức. Sự cạnh tranh gay gắt 

của các tổ chức tài chính phi ngân hàng, giá bất động sản và giá vàng tăng 

mạnh, nhập siêu lớn, mất cân đối cung cầu về vốn đầu tư đó tạo ra sức ộp lói 

suất cho hệ thống ngõn hàng... 

Vượt qua những khó khăn, tranh thủ các điều kiện thuận lợi, năm 2003 

- năm bản lề trong chiến lược phát triển 2000 – 2010. Có thể tin tưởng chắc 

chắn rằng với đà phát triển mạnh mẽ cùng với sự vững vàng về trỡnh độ 

nghiệp vụ. Trong tương lai Ngân hàng Ngoại thương VN sẽ đạt được những 

thành quả lớn hơn và cũn tiến xa hơn nữa./. 
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